Phần bốn

MỘT SỐ ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA MÔN ĐỊA LÍ 

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA BẬC THPT
NĂM HỌC 1997 - 1998
BẢNG B
Câu 1 (4 điểm)

Sử dụng bản đồ "Cây công nghiệp" trang 11, Atlát Địa lí Việt Nam :
- Lập bảng số liệu về diện tích, sản lượng cây công nghiệp hàng năm, cây công nghiệp lâu năm và nhận xét.

- Trình bày và giải thích sự phân bố của một số cây công nghiệp chính ở nước ta.

Câu 2 (4 điểm)

Dựa vào số liệu ở bảng dưới đây, nhận xét và giải thích sự phát triển của ngành công nghiệp năng lượng.

	Sản phẩm ngành
	Năm

	
	1985
	1990
	1995

	Điện (triệu kWh)
	5 230,0
	9 053,4
	14 665,0

	Than sạch (triệu tấn)
	5,7
	4,2
	8,4

	Dầu thô (triệu tấn)
	-
	2,5
	7,6


Câu 3 (6 điểm)

Sử dụng tập Atlát Địa lí Việt Nam :
a. Hãy phân tích các thế mạnh và hạn chế trong việc phát triển công nghiệp của vùng Đông Nam Bộ.

b. Hãy trình bày và phân tích về trung tâm công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh.

Câu 4 (6 điểm)

Dựa vào bảng số liệu dưới đây :
CƠ CẤU KINH TẾ THEO GDP NĂM 1994 (%)

	Các ngành kinh tế
	Vùng TD + MN
	Vùng ĐB + VB
	Cả nước

	Công nghiệp 
	10
	25,6
	22,0

	Xây dựng 
	5
	8,4
	7,6

	Nông - Lâm nghiệp
	49
	21,3
	27,7

	Dịch vụ
	36
	44,7
	42,7


1. Hãy căn cứ vào những hiểu biết về các điều kiện tự nhiên và kinh tế -
xã hội của các vùng : Trung du + miền núi (TD +MN) và đồng bằng + ven biển (ĐB + VB) của nước ta trong những năm gần đây để giải thích vì sao từng ngành kinh tế của các vùng trên lại có giá trị đóng góp vào GDP như đã thống kê trong bảng.
(Chú thích : vùng đồng bằng ở đây bao gồm lãnh thổ của tất cả các tỉnh và thành phố nằm ở cả hai đồng bằng Bắc Bộ và Nam Bộ)

2. Hãy dựa vào bảng số liệu trên, vẽ biểu đồ thể hiện phần đóng góp của từng ngành vào GDP của cả nước năm 1994 và vào giá trị GDP của từng vùng.

ĐÁP ÁN

Câu 1 (4 đ)

1. (2 điểm)
a) Lập bảng (1 điểm)

DIỆN TÍCH VÀ SẢN LƯỢNG CÂY CÔNG NGHIỆP

	
	Diện tích (nghìn ha)
	Giá trị sản lượng (tỉ đồng)

	
	1985
	1990
	1992
	1985
	1990
	1982

	Cây công nghiệp lâu năm
	470
	657
	698
	622
	714
	843

	Cây công nghiệp hàng năm
	601
	542
	584
	781
	898
	1 060


Yêu cầu : học sinh phải ghi rõ :
- Tiêu đề của bảng

- Đơn vị đo (nghìn ha và tỉ đồng).

Có các cách lập bảng khác nhau, ví dụ  :
DIỆN TÍCH VÀ SẢN LƯỢNG CÂY CÔNG NGHIỆP
(Diện tích : nghìn ha. Giá trị sản lượng : tỉ đồng)

	
	Năm 1985
	năm 1990
	năm 1992

	
	DT
	SL
	DT
	SL
	DT
	SL

	Cây công nghiệp lâu năm
	
	
	
	
	
	

	Cây công nghiệp hàng năm
	
	
	
	
	
	


b) Nhận xét :
- Cây công nghiệp lâu năm (0,5đ)

+ Diện tích và sản lượng đều tăng mạnh. Học sinh có thể nhắc lại các con số trong bảng trên, hoặc tính ra trong từng thời kì tăng bao nhiêu nghìn ha, bao nhiêu tỉ đồng, hoặc tăng bao nhiêu % so với đầu kì...

+ Nếu học sinh nhận xét được sự tăng nhanh diện tích và sản lượng các cây công nghiệp lâu năm có liên quan đến việc phát triển các cây công nghiệp chủ lực phục vụ xuất khẩu (cao su, cà phê) thì cần đánh giá cao (thưởng 0,25đ).
- Cây công nghiệp hàng năm (0,5đ)

+ Diện tích không tăng, thậm chí có lúc xuống thấp (năm 1990), sau khôi phục trở lại (năm 1992). Tuy nhiên, giá trị sản lượng (tỉ đồng) không ngừng tăng. Học sinh có thể dẫn ra các số liệu đã ghi trong bảng trên.

+ Nếu học sinh nhận xét được rằng sự diễn biến của diện tích cây công nghiệp hàng năm chịu ảnh hưởng của thị trường sản phẩm cây công nghiệp (ví dụ mía, lạc, thuốc lá...) chưa ổn định thì cũng cần đánh giá cao (thưởng 0,25 điểm).
2. (2 điểm) : 

- Cà phê, cao su, mía (mỗi cây 0,5 điểm)

- Hồ tiêu, dừa, mía, thuốc lá, chè (mỗi cây 0,1 điểm)

- Cà phê : ở Tây Nguyên. Điều kiện đất đai (đất badan) và khí hậu (cận xích đạo) rất thích hợp cho việc phát triển các vùng chuyên canh cây cà phê (Buôn Mê Thuột, Gia Lai).
- Cao su : nhiều nhất ở Đông Nam Bộ (Sông Bé cũ, Đồng Nai). Đây là vùng đồn điền cao su có từ thời Pháp thuộc. Điều kiện đất đai (đất xám phù sa cổ và đất đỏ ba dan), khí hậu (cận xích đạo) rất thích hợp với cây cao su.

- Hồ tiêu : Cây công nghiệp nhiệt đới điển hình, được trồng nhiều ở Tây Nguyên. Ngoài ra còn được trồng ở phía tây Quảng Trị, trên đảo Phú Quốc.
- Mía : được trồng nhiều nhất ở các tỉnh phía Nam (duyên hải Nam Trung Bộ, đồng bằng sông Cửu Long).

- Dừa : được trồng nhiều ở Bình Định, ven biển đồng bằng sông Cửu Long.
- Thuốc lá : ở trung du, miền núi phía Bắc.

- Lạc : Nghệ An.

- Chè : ở miền núi và trung du phía Bắc.
Câu 2 (4 điểm)

1) Nhận xét chung : 1 điểm. Mỗi ý 0,5 điểm

Trong 10 năm qua (1985 - 1995) ngành năng lượng phát triển nhanh. Đó là do :

- Nhu cầu phát triển ngành năng lượng đi trước một bước để phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

- Do việc đẩy mạnh thăm dò, khai thác tài nguyên năng lượng có thế mạnh ở nước ta : thủy điện, than, dầu khí.

2) Nhận xét cụ thể và giải thích (3 điểm, mỗi ý 1 điểm). Nếu học sinh chỉ nhận xét, không có giải thích thì cho 1/2 số điểm.

- Điện : sản lượng tăng rất nhanh (nêu lại số liệu). Điều này gắn liền với việc nhà máy thủy điện Hòa Bình đi vào hoạt động (từ năm 1988, tổ máy số 1 phát điện. Tám tổ máy đi vào hoạt động từ năm 1994).

- Than : sản lượng năm 1990 giảm so với năm 1985 : do những khó khăn trong ngành than. Sau đó, sản lượng than tăng nhanh là do tổ chức lại ngành than và tìm được thị trường xuất khẩu than.

- Dầu thô : năm 1985 không có số liệu, vì tấn dầu đầu tiên được khai thác vào năm 1986. Sản lượng dầu thô tăng nhanh vì ta đã đẩy mạnh khai thác dầu trên thềm lục địa phía Nam. Đến năm 1995 đã có 2 mỏ đi vào khai thác : Bạch Hổ (từ năm 1986), Rồng (năm 1995).

Câu 3 (6 điểm)

1. Các thế mạnh và hạn chế trong việc phát triển công nghiệp ở vùng Đông Nam Bộ (4 điểm)

Các bản đồ cần sử dụng : Vùng kinh tế Nam Bộ, Địa chất - khoáng sản, Công nghiệp. Học sinh cũng có thể khai thác thêm các bản đồ khác để làm cho việc phân tích được sâu sắc, nhưng các bản đồ kể trên là tối thiểu cần thiết.

a) Thế mạnh (3 điểm) : Vị trí địa lí (0,5) ; Tài nguyên (1,0) ; Nguồn lao động, cơ sở vật chất kĩ thuật (1,0) ; thu hút đầu tư (0,5).
- Vị trí địa lí thuận lợi : Đối với các vùng lân cận là cung cấp nguyên liệu và tiêu thụ sản phẩm công nghiệp (Đồng bằng sông Cửu Long : vùng trọng điểm lương thực thực phẩm lớn nhất cả nước ; vùng Tây nguyên : cây công nghiệp lâu năm ; vùng duyên hải Nam Trung Bộ : cây ăn quả, thủy sản...). Đối với thị trường trong nước nói chung, thông qua hệ thống giao thông khá phát triển. Đối với thị trường quốc tế và khu vực (thông qua đầu mối giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh).
- Tài nguyên : dầu khí trên thềm lục địa (trong bản đồ Khoáng sản có các mỏ Bạch Hổ và Rồng), đất sét làm vật liệu xây dựng và tiềm năng thủy điện (trên sông Đồng Nai và sông Bé).

Học sinh cần nêu cả các khả năng phát triển cơ sở nguyên liệu cho công nghiệp chế biến các sản phẩm nông, lâm, ngư nghiệp. Rừng còn khá nhiều (ở các tỉnh Bình Dương, Bình Phước (Sông Bé cũ), Đồng Nai - tiếp giáp với phía Nam Tây Nguyên). Điều kiện đất đai, khí hậu thuận lợi cho việc phát triển cây công nghiệp lâu năm (cao su, cà phê... ), cây ăn quả và cây công nghiệp hàng năm (đậu tương...). Vùng biển có các ngư trường lớn.

- Nguồn lao động lành nghề, cơ sở vật chất kĩ thuật tập trung, cơ sở hạ tầng phát triển tốt (thể hiện trên bản đồ ở chỗ trong vùng có thành phố Hồ Chí Minh - thành phố lớn nhất cả nước, đồng thời cũng là trung tâm công nghiệp, giao thông vận tải và dịch vụ lớn nhất cả nước).

- Vùng có khả năng rất lớn về thu hút đầu tư trong và ngoài nước, đặc biệt, vùng kinh tế trọng điểm phía Nam gồm toàn bộ vùng kinh tế Đông Nam Bộ, với các trung tâm công nghiệp lớn là Thành phố Hồ Chí Minh, Biên Hòa, Vũng Tàu.

b) Hạn chế (1 điểm), ý 1 : 0,5, ý 2 và ý 3 : mỗi ý 0,25đ.
- Mùa khô kéo dài, hạn chế cấp nước cho dân sinh, cho công nghiệp và đặc biệt là dự trữ nước cho các hồ thủy điện (điển hình là hồ Trị An).
- Cơ sở năng lượng của vùng đã được cải thiện nhưng chưa đáp ứng đủ nhu cầu cần phát triển nhanh của công nghiệp.

- Vấn đề môi trường đối với các lãnh thổ tập trung công nghiệp như Thành phố Hồ Chí Minh, Biên Hòa, Vũng Tàu...

2. Trung tâm công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh (2 điểm)
a) Đọc, xác định cơ cấu ngành : 1,5 điểm

	Đọc bản đồ
Công nghiệp chung
	Đọc bản đồ Công nghiệp

	Hóa chất
	Hóa chất phân bón, hóa chất khác

	Cơ khí
	Cơ khí chế tạo máy, cơ khí chế tạo các phương tiện vận tải, cơ khí chính xác, cơ khí sửa chữa

	Dệt
	Dệt, tơ, sợi

	May mặc
	May, nhuộm, da

	Thực phẩm
	Đồ hộp, đường, bánh kẹo, rượu bia

	Luyện kim đen
	Luyện kim đen

	Luyện kim màu
	Luyện kim màu

	Chế biến gỗ
	Giấy, gỗ, diêm

	Vật liệu xây dựng 
	Vật liệu xây dựng

	Sành, sứ, thủy tinh
	Sành, sứ, thủy tinh


Nếu chỉ đọc bản đồ Công nghiệp chung : 1 điểm

b) Nhận xét : 0,5 đ

Các ý chính :
- Tp Hồ Chí Minh là trung tâm công nghiệp lớn nhất cả nước.
- Cơ cấu đa ngành.
Câu 4 (6 điểm)

1. (3 điểm)
a) Vùng TD + MN (1,5đ)

Trong cơ cấu ngành, khu vực nông, lâm nghiệp chiếm tỉ trọng cao (49%), trước hết vì công nghiệp, xây dựng kém phát triển, nền kinh tế vẫn chủ yếu phải dựa vào nông, lâm nghiệp. Cũng một phần là hiện nay, ở miền núi và trung du, đây là một thế mạnh (tương đối). Ngành dịch vụ chiếm tỉ trọng tương đối cao, do những xu thế mới trong phát triển dịch vụ những năm gần đây.

b) Vùng ĐB + VB (1,5đ)

Trong cơ cấu ngành, công nghiệp và dịch vụ chiếm tỉ trọng cao, vì đây là một vùng kinh tế đã tương đối phát triển hơn, nơi tập trung nhiều thành phố lớn, các trung tâm công nghiệp lớn. Ngành xây dựng chiếm tỉ trọng tương đối khá do sự phát triển mới đây. Đáng chú ý : tỉ trọng của khu vực nông, lâm nghiệp tương đối thấp không phải vì ĐB + VB không có thế mạnh về nông, lâm nghiệp mà vì các ngành khác phát triển, đóng góp nhiều hơn vào cơ cấu GDP của vùng.

2) 3 điểm. Mỗi biểu đồ 1 điểm.

Trong bài này, cách tốt nhất là vẽ ba biểu đồ hình tròn thể hiện cơ cấu GDP của từng vùng và cả nước. Ba biểu đồ này có thể có kích thước bằng nhau. Nếu trong trường hợp kích thước khác nhau, thì cũng không vì thế mà thêm điểm và cũng không trừ điểm nếu sự khác biệt kích thước biểu đồ không phù hợp với thực tế. Học sinh cũng có thể dùng 3 biểu đồ cột chồng thay cho 3 biểu đồ tròn.
ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA BẬC THPT
NĂM HỌC 1997 - 1998
BẢNG A
Câu 1 (6 điểm)

Cho bảng số liệu sau đây :
TÌNH TRẠNG VIỆC LÀM PHÂN THEO VÙNG Ở NƯỚC TA NĂM 1996
(đơn vị tính : nghìn người)
	Các vùng lớn
	Lực lượng
lao động
	Số người chưa có việc làm thường xuyên

	Cả nước
	35 886
	965,5

	Miền núi và trung du phía Bắc
	6 433
	87,9

	Đồng bằng sông Hồng
	7 383
	182,9

	Bắc Trung Bộ
	4 664
	123

	Duyên hải Nam Trung Bộ
	3 805
	122,1

	Tây Nguyên
	1 442
	15,6

	Đông Nam Bộ
	4 391
	204,3

	Đồng bằng sông Cửu Long
	7 748
	229,9


a. Hãy vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện mức độ người chưa có việc làm thường xuyên phân theo các vùng lớn ở nước ta.

b. Phân tích biểu đồ và rút ra các nhận xét cần thiết.
Câu 2 (6 điểm)

Sử dụng tập Atlát Địa lí Việt Nam :
a. Hãy phân tích các thế mạnh và hạn chế trong việc xây dựng công nghiệp của miền núi và trung du phía Bắc.

b. Hãy phân tích đặc điểm phân bố các điểm công nghiệp và các trung tâm công nghiệp ở miền núi và trung du phía Bắc.

Câu 3 (6 điểm)

Sử dụng tập Atlát Địa lí Việt Nam :
a. Hãy phân tích các thế mạnh và hạn chế trong việc phát triển cây công nghiệp ở vùng Tây Nguyên.

b. Hãy nêu những biện pháp khắc phục những hạn chế đó.
Câu 4 (2 điểm)

Dựa vào bảng thống kê, hãy trình bày và giải thích kết cấu dân số theo giới tính ở từng vùng dưới đây :

(đơn vị : %)

	Một số vùng lớn
	Tỉ lệ tăng dân số
	Giới tính

	
	
	Nam
	Nữ

	Miền núi và trung du phía Bắc
	2,82
	48,9
	51,1

	Tây Nguyên
	5,64
	49,3
	50,7

	Đồng bằng sông Hồng
	2,24
	47,8
	52,2


ĐÁP ÁN

Câu 1 (6 điểm)

a) Trước hết học sinh cần trình bày được : mức độ chưa có việc làm thường xuyên thể hiện bằng tỉ lệ người chưa có việc làm thường xuyên trong toàn bộ lực lượng lao động (tính bằng %) (0,5đ).
- Từ đó tính được mức độ chưa có việc làm thường xuyên phân theo các vùng lớn ở nước ta. Cụ thể như sau (1,5đ) :
	
	Lực lượng
lao động
	Số người không có việc làm
thường xuyên
	Tỉ lệ chưa có việc làm
thường xuyên

	Cả nước
	35866
	965,6
	2,69%

	Miền núi và trung du phía Bắc
	6433
	87,9
	1,37%

	Đồng bằng sông Hồng
	7383
	182,7
	2,47%

	Bắc Trung Bộ
	4664
	123
	2,64%

	Duyên hải Nam Trung Bộ
	3805
	122,1
	3,21%

	Tây Nguyên
	1442
	15,6
	1,08%

	Đông Nam Bộ
	4391
	204,3
	4,65%

	Đồng bằng sông Cửu Long
	7748
	229,9
	2,97%


- Sau đó vẽ biểu đồ cột (hoặc biểu đồ thanh ngang) thể hiện mức độ chưa có việc làm thường xuyên phân theo vùng (2 đ).
Nếu học sinh vẽ theo thanh ngang, cần chú ý thứ tự các vùng từ Bắc xuống Nam. Trong trường hợp này, cách vẽ biểu đồ thanh ngang được đánh giá cao hơn so với cách vẽ biểu đồ cột đứng.
Trong trường hợp học sinh dùng biểu đồ hình tròn để thể hiện cơ cấu số lượng người chưa có việc làm thường xuyên phân theo vùng thì không chấm điểm.

b) Phân tích biểu đồ (2 đ)

- Tỉ lệ chưa có việc làm thường xuyên trung bình cả nước là 2,69%. Các vùng có tỉ lệ chưa có việc làm thường xuyên cao hơn trung bình cả nước là Duyên hải Nam Trung Bộ, Đông nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long (0,5đ).
- Các vùng có tỉ lệ chưa có việc làm thường xuyên thấp là Tây Nguyên, Miền núi và trung du phía Bắc (0,25đ).
- Vùng có tỉ lệ chưa có việc làm thường xuyên cao nhất là Đông Nam Bộ (0,25đ).
- Giải thích sự khác biệt trong tỉ lệ chưa có việc làm thường xuyên giữa các vùng : ở các vùng tính chất thuần nông cao, thì tỉ lệ chưa có việc làm thường xuyên thấp (điển hình là Tây Nguyên). Ở vùng Đông Nam Bộ, tỉ lệ chưa có việc làm thường xuyên đặc biệt cao có liên quan đến tỉ lệ không có việc làm cao ở các thành phố lớn (1đ).
Câu 2 (6 điểm)

Học sinh phải sử dụng các trang bản đồ : Vùng kinh tế Bắc Bộ, Địa chất - Khoáng sản, Dân cư và dân tộc, Công nghiệp.

1) Các ý chính phải phân tích được qua các bản đồ :
a) Thế mạnh : (2,0 điểm)

- Vị trí địa lí : Giáp phía nam Trung Quốc, Lào. Giáp vùng Đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung Bộ. Giáp Biển Đông. Thí sinh cần phân tích ý nghĩa của vị trí địa lí đối với sự phát triển công nghiệp của vùng (trong việc cung ứng nguyên, nhiên liệu, năng lượng, tiếp thu khoa học kĩ thuật, nguồn lao động lành nghề, tiêu thụ sản phẩm... ) (0,5đ)

- Khả năng giao lưu với bên ngoài : bằng đường bộ, đường sắt, đường biển, đường hàng không, đường thủy (0,5đ).
- Giàu tài nguyên thiên nhiên để phát triển cơ cấu công nghiệp (1,0đ).
- Các khoáng sản chủ yếu và sự phân bố của chúng (đọc bản đồ Địa chất - khoáng sản) : than Quảng Ninh, apatit Yên Bái, Lào Cai, đồng Lào Cai, thiếc Cao Bằng, Tuyên Quang, bôxit Cao Bằng, Lạng Sơn...

- Nguồn thủy năng (trên sông Đà, sông Chảy... ), tài nguyên rừng, biển. Chú ý cả thế mạnh về việc phát triển một số loại nguyên liệu nông nghiệp chủ yếu cho công nghiệp chế biến nông sản (nhất là chè, thuốc lá và một số đặc sản có nguồn gốc cận nhiệt).

b) Hạn chế : (1đ)

- Vùng này đã được khai thác từ lâu nên tài nguyên bị cạn kiệt (0,25đ).
- Hạn chế về cơ sở hạ tầng, làm cho việc giao lưu trong và ngoài vùng còn khó khăn, nhất là với các vùng sâu, vùng xa, biên giới (0,5đ).
- Là vùng sinh sống của nhiều đồng bào dân tộc ít người, có trình độ phát triển thấp (0,25đ).
2) Dựa vào bản đồ (Vùng kinh tế Bắc Bộ và bản đồ Công nghiệp, học sinh cần nêu đặc điểm phân bố các điểm và trung tâm công nghiệp (3 điểm).
- Nhận định khái quát (1,5đ), mỗi ý 0,5đ.

+ Các điểm công nghiệp, các trung tâm công nghiệp nhỏ phân bố ở các thị xã miền núi, gắn với việc chế biến nông sản (chè Hà Giang, thực phẩm ở Lạng Sơn, Mộc Châu, Sơn La, Lai Châu), khai thác và chế biến gỗ (Cao Bằng, Hà Giang, Lạng Sơn), khai thác khoáng sản (Lào Cai, Tĩnh Túc)...

+ Các trung tâm công nghiệp ở trung du thường có quy mô trung bình, riêng Quảng Ninh là trung tâm công nghiệp lớn. Cơ cấu ngành tương đối đa dạng, với ưu thế là các ngành công nghiệp nặng và một số ngành công nghiệp chế biến nông, lâm sản.

+ Nhìn chung công nghiệp ở miền núi và trung du phía Bắc còn kém phát triển. Mặc dù có cơ sở tài nguyên thiên nhiên tốt nhưng thiếu sự đồng bộ của nguồn lao động có tay nghề, cơ sở hạ tầng nhất là giao thông vận tải.
- Một số trung tâm công nghiệp điển hình (1,5đ), mỗi mục nhỏ 0,3đ.

+ Quảng Ninh : khai thác than, cơ khí.
+ Bắc Giang : hóa chất phân bón, thực phẩm, chế biến gỗ, cơ khí.
- Thái Nguyên : luyện kim đen, luyện kim màu, cơ khí chế tạo máy, nhiệt điện nhỏ, khai thác chế biến gỗ, chế biến chè.

- Việt Trì : hóa chất, nhiệt điện, cơ khí, vật liệu xây dựng, thực phẩm, khai thác chế biến gỗ, giấy.

- Hòa Bình : thủy điện, vật liệu xây dựng.

Học sinh cần nêu được các ngành công nghiệp có mặt ở từng địa điểm, nếu chỉ nêu tên mà không nêu tên ngành công nghiệp có ở đó thì không cho điểm.

Câu 3 (6 điểm)

Học sinh cần sử dụng những bản đồ sau : Bản đồ Đất, bản đồ Khí hậu, bản đồ Dân cư và dân tộc, bản đồ Vùng kinh tế Nam Trung Bộ.
1) Thế mạnh và hạn chế (4 điểm)

a) Thế mạnh (2 đ). Mỗi ý 1 điểm.

- Địa hình, đất trồng : cao nguyên xếp tầng, với diện tích đất đỏ badan rộng lớn, màu mỡ, thuận lợi cho sự phát triển các cây công nghiệp, nhất là các cây công nghiệp lâu năm.
- Khí hậu : cận xích đạo, có sự phân hoá theo độ cao (phân biệt hai biểu đồ khí hậu của trạm Plây Ku và trạm Đà Lạt). Vì thế, có thể trồng các cây công nghiệp nhiệt đới điển hình như cao su, cà phê, hồ tiêu và cả các cây công nghiệp có nguồn gốc cận nhiệt như chè... Khí hậu chia thành hai mùa : mùa mưa và mùa khô. Mùa khô kéo dài là điều kiện thuận lợi để phơi sấy, bảo quản sản phẩm.

b) Hạn chế (2 điểm). Mỗi ý 0,5đ.
- Mùa khô kéo dài, mực nước ngầm hạ thấp, làm thủy lợi khó khăn, tốn kém.

- Mùa mưa lớn đi sau mùa khô kéo dài, nên trên địa hình dốc của 
cao nguyên, đất badan vụn ở dễ bị xói mòn nếu lớp phủ thực vật bị phá hoại.

- Là vùng thưa dân nhất nước ta, lại là vùng có các dân tộc ít người sinh sống. Thiếu lao động nói chung và lao động lành nghề, cán bộ khoa học kĩ thuật nói riêng.

- Cơ sở hạ tầng thiếu thốn nhiều, nhất là mạng lưới giao thông, các cơ sở dịch vụ y tế, giáo dục, dịch vụ kĩ thuật. Công nghiệp mới trong giai đoạn hình thành.

2) Những biện pháp khắc phục những hạn chế đó (2 đ). Mỗi ý 0,5đ

- Làm thủy lợi (làm hồ thủy lợi, khoan giếng).
- Bảo vệ rừng để chống xói mòn, bảo vệ nguồn nước về mùa khô.
- Di dân lên Tây Nguyên để phát triển cây công nghiệp. Đồng thời đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực tại chỗ, chuyển giao công nghệ trồng và chế biến cây công nghiệp cho đồng bào các dân tộc Tây Nguyên.

- Đẩy mạnh xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển công nghiệp ở Tây Nguyên, nhất là các nhà máy chế biến các sản phẩm cây công nghiệp.
Câu 4 (2 điểm)

Yêu cầu học sinh phải hiểu rằng tỉ lệ dân số tính bằng %, cơ cấu giới tính cũng tính bằng %.
1) Nhận xét (1 điểm, mỗi ý 0,5đ)

- Nét chung của cơ cấu giới tính cả 3 vùng là tỉ lệ nữ cao hơn tỉ lệ nam (đây cũng là nét chung của cả nước).

- Trong 3 vùng thì Tây Nguyên có tỉ lệ nam cao nhất, tỉ lệ nữ thấp nhất. Ở đồng bằng sông Hồng, tỉ lệ nam thấp nhất, tỉ lệ nữ cao nhất. Miền núi và trung du phía Bắc ở vị trí trung bình.

2) Giải thích : (1 đ). Mỗi ý 0,5đ

- Cơ cấu giới tính chịu ảnh hưởng của sự di dân.
- Tây Nguyên là vùng nhập cư (tỉ lệ tăng dân số cao), nên tỉ lệ nam cao hơn mức trung bình. Đồng bằng sông Hồng là vùng xuất cư, nên tỉ lệ nam thấp hơn mức trung bình.

KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA 
NĂM HỌC 1998 - 1999
BẢNG B
Câu 1 (4 điểm)

Dựa vào các thông số dưới đây về đặc điểm phân bố dân cư trên Trái Đất :

	
	% dân số thế giới

	Khu vực ôn đới
	58


	Khu vực nhiệt đới
	40

	Các vùng có độ cao 0 - 500m
	82

	Vùng ven biển và đại dương, 16% diện tích đất nổi
	50

	Cựu lục địa (châu Âu, Á, Phi), 69% diện tích các châu lục
	86,3

	Tân lục địa (châu Mĩ, châu Úc), 31% diện tích các châu lục
	13,7


Hãy rút ra các nhân tố ảnh hưởng tới sự phân bố dân cư.

Câu 2 (4 điểm)

Dựa vào Atlát Địa lí Việt Nam và những kiến thức đã học, hãy trình bày đặc điểm mưa của khu vực Huế và Đà Nẵng. Giải thích tại sao có những đặc điểm mưa như vậy.

Câu 3 (6 điểm)

Dựa vào Atlát Địa lí Việt Nam và những kiến thức đã học, hãy so sánh hai vùng chuyên canh cây công nghiệp Đông Nam Bộ và Trung du và miền núi phía Bắc.

Câu 4 (6 điểm)

Cho bảng số liệu sau đây :
DIỆN TÍCH VÀ SẢN LƯỢNG CÀ PHÊ (NHÂN)

	Năm
	Diện tích gieo trồng (nghìn ha)
	Sản lượng (nghìn tấn)

	1980
	22,5
	8,4

	1985
	44,7
	12,3

	1990
	119,3
	92,0

	1995
	186,4
	218,0

	1997
	270,0
	400,2


a. Hãy dùng loại biểu đồ kết hợp (biểu đồ đường và biểu đồ cột) để thể hiện diễn biến diện tích và sản lượng cà phê trong thời gian 1980 - 1997.

b. Hãy phân tích các nhân tố tạo ra sự phát triển mạnh sản xuất cà phê trong thời gian trên.

c. Phân tích mối quan hệ giữa diễn biến diện tích và sản lượng cà phê qua các năm.

ĐÁP ÁN

Câu 1 (4 điểm)

Các nhân tố ảnh hưởng tới sự phân bố dân cư (phản ánh ở bảng số liệu) :

- Khí hậu ấm áp, ôn hòa thì dân cư tập trung đông (1,0đ).
- Địa hình : dân cư tập trung chủ yếu ở vùng địa hình thấp (đồng bằng). Vùng núi cao, địa hình hiểm trở thì thưa dân (1,0đ).
- Vùng ven đại dương, biển : có nhiều điều kiện thuận lợi tập trung đông dân cư (1,0đ).
- Lịch sử khai thác lãnh thổ : khu vực mới khai thác, mật độ dân số thấp hơn so với các khu vực đã khai thác từ lâu đời (1,0đ).
Kết luận chung về các nhân tố ảnh hưởng đến sự phân bố dân cư : điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên, sự phân bố sản xuất, trình độ phát triển kinh tế - xã hội, lịch sử định cư khai thác lãnh thổ.... : dùng để thưởng (1/2 điểm) cho những thí sinh làm được các ý trên nhưng chưa đạt điểm tối đa.

Câu 2 (4 điểm)

1) Đặc điểm mưa (2đ)

- Là khu vực (các tỉnh) có lượng mưa trung bình năm cao nhất so với các tỉnh ở đồng bằng (1/2đ)

- Có mùa mưa chủ yếu vào mùa đông (1/2đ)

- Lượng mưa cao nhất vào các tháng 10, 11 (1/2đ)

- Có lượng mưa tháng 10 cao nhất cả nước (1/2đ)

2) Giải thích đặc điểm mưa trên của khu vực Huế - Đà Nẵng (2đ)

- Khu vực này chịu ảnh hưởng của gió mùa mùa đông qua biển (1/2đ)

- Nằm trước các sườn đón gió mùa mùa đông (1/2đ)

- Tháng 10, 11 là thời kì dải hội tụ nhiệt đới thường án ngữ ở khu vực Huế - Đà Nẵng (1đ)

Nếu thí sinh làm tương đối tốt câu 2, những chưa đạt điểm tối đa (4đ) thì có thể xét thưởng điểm cho những trường hợp sau đây :
- Sở dĩ mùa hạ ở khu vực này ít mưa là do ảnh hưởng của gió phơn tây nam (1/2đ)

- Đà Nẵng có mưa ít hơn Huế là do ảnh hưởng của khối núi Bạch Mã (1/2đ)

Câu 3 (6 điểm)

So sánh hai vùng chuyên canh cây công nghiệp Đông Nam Bộ và Trung du và miền núi (TD - MN) phía Bắc.

1) Giống nhau (2đ)

- Đều là miền núi và trung du (1/2đ)

- Có nhiều điều kiện thuận lợi phát triển cây công nghiệp, đặc biệt là cây công nghiệp dài ngày (1/2đ)

- Có truyền thống trồng cây công nghiệp (1/2đ)

- Đều chuyên môn hóa về cây công nghiệp, trước hết là cây công nghiệp dài ngày. Bên cạnh đó, cây công nghiệp ngắn ngày khá phổ biến (1/2đ).
2) Khác nhau (4đ)

a) Tài nguyên thiên nhiên (xem Atlát) (1,5đ)
- Địa hình : Đông Nam Bộ chủ yếu là đồi lượn sóng, thấp dưới 200m. TD - MN phía Bắc : đồi, núi thấp và trung bình, độ cao phổ biến 500 - 1000m (1/2đ).
- Đất đai : Đông Nam Bộ chủ yếu là đất phù sa cổ, feralit phát triển trên đá badan và đá macma. TD - MN phía Bắc chủ yếu là đất feralit phát triển trên đá phiến, đá gơnai và đá mẹ khác (1/2đ).
- Khí hậu : Đông Nam Bộ có khí hậu nhiệt đới nóng quanh năm (khí hậu cận xích đạo). TD - MN phía Bắc có khí hậu nhiệt đới, mùa đông lạnh (có tính chất cận nhiệt đới) (1/2đ).
b) Kinh tế - xã hội (1đ)

- TD - MN phía Bắc có mật độ dân số thấp, nhiều dân tộc ít người. Cơ sở hạ tầng yếu kém, cơ sở công nghiệp chế biến nhỏ bé (1/2đ).
- Đông Nam Bộ có mật độ dân số cao hơn nhiều, tập trung nhiều lao động lành nghề, kĩ thuật cao. Cơ sở hạ tầng mạnh, tập trung nhiều cơ sở công nghiệp chế biến (1/2đ).
c) Sản xuất cây công nghiệp (1đ)

- Mức độ tập trung sản xuất : Đông Nam Bộ có mức tập trung rất cao. TD - MN phía Bắc có mức độ tập trung hóa thấp, sản xuất phân tán hơn (1/2đ).
- Hướng chuyên môn hóa : Đông Nam Bộ chủ yếu là các cây có nguồn gốc nhiệt đới, các cây ưa nhiệt khá điển hình (cao su, cà phê, điều, mía...). TD - MN phía Bắc lại chủ yếu là các cây có nguồn gốc cận nhiệt như chè, trẩu, sở, các cây đặc sản như hồi...(1/2đ).
d) Vị trí của mỗi vùng trong sản xuất cây công nghiệp của đất nước : Đông Nam Bộ là vùng có diện tích tự nhiên nhỏ nhưng là vùng chuyên canh cây công nghiệp trọng điểm số một ; TD - MN phía Bắc có diện tích tự nhiên lớn nhất, nhưng là vùng trọng điểm cây công nghiệp đứng thứ ba (1/2đ).
Câu 4 (6 điểm)

a) Vẽ biểu đồ kết hợp (biểu đồ đường và biểu đồ cột) (1,5đ)

- Thí sinh có thể tùy chọn chỉ tiêu diện tích (hoặc sản lượng) để biểu diễn bằng biểu đồ cột. Chỉ tiêu còn lại sẽ biểu diễn bằng bằng biểu đồ đường.

- Loại biểu đồ có hai trục tung. Ghi rõ nhãn của trục tung và trục hoành.

- Khoảng cách giữa các vạch trên trục hoành phải tương ứng với khoảng cách giữa các năm : khoảng cách giữa 1995 - 1997 là 2 năm. Còn lại là 5 năm.
- Phải có chú giải của biểu đồ.
b) Phân tích các nhân tố tạo ra sự phát triển mạnh sản xuất cà phê trong thời gian kể trên (3đ)
- Nước ta có nguồn tài nguyên dồi dào để phát triển cây công nghiệp nói chung, cây cà phê nói riêng. Chú ý phân tích tài nguyên đất (đất badan) và tài nguyên khí hậu (nhiệt đới gió mùa, cận xích đạo) (1,5đ).
- Chính sách đẩy mạnh phát triển cây công nghiệp chủ đạo cho xuất khẩu. Việc đẩy mạnh phát triển cây công nghiệp nói chung, cây cà phê nói riêng ở Tây Nguyên, Đông Nam Bộ (1/2đ).
- Tác động của công nghiệp chế biến (1/2đ).
- Yếu tố thị trường. Tác động của hoạt động ngoại thương (1/2đ).
c) Phân tích mối quan hệ giữa diễn biến diện tích và sản lượng cà phê qua các năm (1,5đ)

- Diện tích gieo trồng và sản lượng cà phê đều tăng (1/2đ).
- Trong thời gian đầu (1980 - 1985), diện tích gieo trồng tăng nhanh, nhưng sản lượng cà phê tăng chậm. Đó là do tăng diện tích cà phê mới trồng là chính. Cà phê là cây công nghiệp lâu năm, phải mất một số năm từ khi gieo trồng mới cho sản phẩm (1/2đ).
- Trong những thời kì tiếp theo, sản lượng cà phê tăng nhanh hơn nhiều so với sự tăng diện tích gieo trồng. Đó là vì những diện tích trồng cà phê từ giai đoạn trước đã cho năng suất cao và ổn định (1/2đ).
KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA 
NĂM HỌC 1998 - 1999
BẢNG A
Câu 1 (4 điểm)
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í sinh làm bài vào phách đính kèm.
Dựa vào lược đồ, hãy :
a) Cho biết lược đồ của tháng nào ? Mùa nào ? Giải thích vì sao là lược đồ của mùa đó.

b) Điền vào lược đồ những vùng có mưa trong thời gian đó.

Câu 2 (4 điểm)

Dựa vào Atlát Địa lí Việt Nam và những kiến thức đã học, hãy trình bày đặc điểm mưa của khu vực Huế và Đà Nẵng. Giải thích tại sao có những đặc điểm mưa như vậy ?
Câu 3 (6 điểm)

Dựa vào Atlát Địa lí Việt Nam và những kiến thức đã học, hãy so sánh hai vùng chuyên canh cây công nghiệp Đông Nam Bộ và Trung du và miền núi phía Bắc.

Câu 4 (6 điểm)

Cho bảng số liệu sau đây :
DIỆN TÍCH VÀ SẢN LƯỢNG CÀ PHÊ (NHÂN)

	Năm
	Diện tích gieo trồng (nghìn ha)
	Sản lượng (nghìn tấn)

	1980
	22,5
	8,4

	1985
	44,7
	12,3

	1990
	119,3
	92,0

	1995
	186,4
	218,0

	1997
	270,0
	400,2


a) Hãy dùng loại biểu đồ kết hợp (biểu đồ đường và biểu đồ cột) để thể hiện diễn biến diện tích và sản lượng cà phê trong thời gian 1980 -1997.
b) Hãy phân tích các nhân tố tạo ra sự phát triển mạnh sản xuất cà phê trong thời gian kể trên.

c) Phân tích mối quan hệ giữa diễn biến diện tích và sản lượng cà phê qua các năm.

ĐÁP ÁN

Câu 1 (4 điểm)

1. (2đ)

- Lược đồ của tháng 7 (1đ). Nếu thí sinh coi là lược đồ tháng 6, hoặc tháng 8, hoặc tháng 6 - 8 thì được 1/2 đ.

- Mùa đông (1/2đ).
- Vì về mùa đông lục địa tỏa nhiệt nhanh hơn biển và đại dương, làm hình thành khí áp cao trên lục địa (1/2đ).
Nếu thí sinh không nhận biết đây là lược đồ về mùa đông của bán cầu Nam thì không cho điểm phần 2. Nếu sai về tháng, nhưng nhận biết là mùa đông thì tiếp tục chấm phần 2.

2. Điền vào lược đồ các khu vực có mưa (2đ)

- Thí sinh phải điền trực tiếp vào lược đồ các khu vực có mưa, ghi chú, chẳng hạn điền M là có mưa ; hoặc dùng nét gạch thể hiện khu vực có mưa.
- Có ghi chú (1/4đ)
- Khu vực khí hậu địa trung hải : có mưa (3/4đ)

- Khu vực ôn đới đại dương : có mưa (1/2đ)

- Khu vực xích đạo : có mưa (1/2đ)

- Nếu điền sai : có mưa ở khu vực hoang mạc, trừ 1,0 điểm ; có mưa ở khu vực chí tuyến gió mùa trừ 1 điểm. Việc trừ điểm chỉ thực hiện trong trường hợp thí sinh có làm nội dung 2 của câu 1, không trừ đến điểm âm.

Câu 2 (4 điểm)

1. Đặc điểm mưa (2đ)
- Là khu vực (các tỉnh) có lượng mưa trung bình năm cao nhất so với các tỉnh ở đồng bằng (1/2đ)

- Có mưa chủ yếu vào mùa đông (1/2 đ)

- Lượng mưa cao nhất vào các tháng 10, 11 (1/2đ)

- Có lượng mưa tháng 10 cao nhất cả nước (1/2đ)

2. Giải thích đặc điểm mưa của khu vực Huế - Đà Nẵng (2đ)

- Khu vực này chịu ảnh hưởng của gió mùa mùa đông qua biển (1/2đ)

- Nằm trước các sườn đón gió mùa mùa đông (1/2đ)

- Tháng 10, 11 là thời kì dải hội tụ nhiệt đới thường án ngữ ở khu vực Huế - Đà Nẵng (1đ)

Nếu thí sinh làm tương đối tốt câu 2, nhưng chưa đạt điểm tối đa (4đ) thì có thể xét thưởng điểm cho những trường hợp sau đây :
- Sở dĩ mùa hạ ở khu vực này ít mưa là do ảnh hưởng của gió phơn tây nam (1/2đ)

- Đà Nẵng có mưa ít hơn Huế là do ảnh hưởng của khối núi Bạch Mã (1/2đ)

Câu 3 (6 điểm)

So sánh hai vùng chuyên canh cây công nghiệp Đông Nam Bộ và Trung du và miền núi (TD - MN) phía Bắc.

1. Giống nhau (2đ)

- Đều là miền núi và trung du (1/2đ)

- Có nhiều điều kiện thuận lợi phát triển cây công nghiệp, đặc biệt cây công nghiệp dài ngày (1/2đ)

- Có truyền thống trồng cây công nghiệp (1/2đ)

- Đều chuyên môn hóa về cây công nghiệp, trước hết là cây công nghiệp dài ngày. Bên cạnh đó, cây công nghiệp ngắn ngày khá phổ biến (1/2đ)

2. Khác nhau (4đ)

a) Tài nguyên thiên nhiên (xem Atlát) (1,5đ)

- Địa hình : Đông Nam Bộ chủ yếu là đồi lượn sóng, thấp dưới 200m. TD - MN phía Bắc : đồi núi thấp và trung bình, độ cao phổ biến 1000 - 1500m (1/2đ).

- Đất đai : Đông Nam Bộ chủ yếu là đất phù sa cổ, feralit phát triển trên đá badan và đá mácma. TD - MN phía Bắc chủ yếu là đất feralit phát triển trên đá phiến, đá gơnnai và đá mẹ khác (1/2đ).
- Khí hậu : Đông Nam Bộ có khí hậu nhiệt đới nóng quanh năm (khí hậu cận xích đạo). TD - MN phía Bắc có khí hậu nhiệt đới, mùa đông lạnh (có tính chất cận nhiệt đới (1/2đ)).
b) Kinh tế - xã hội (1đ)

- TD - MN phía Bắc có mật độ dân số thấp, nhiều dân tộc ít người. Cơ sở hạ tầng yếu kém, cơ sở công nghiệp chế biến nhỏ bé (1/2đ)

- Đông Nam Bộ có mật độ dân số cao hơn nhiều, tập trung nhiều lao động lành nghề, kĩ thuật cao. Cơ sở hạ tầng mạnh, tập trung nhiều cơ sở công nghiệp chế biến (1/2đ).
c) Sản xuất cây công nghiệp (1đ)

- Mức độ tập trung sản xuất : Đông Nam Bộ có mức tập trung rất cao. TD - MN phía Bắc có mật độ tập trung hóa thấp, sản xuất phân tán hơn (1/2đ).
- Hướng chuyên môn hóa : Đông Nam Bộ chủ yếu là các cây có nguồn gốc nhiệt đới, các cây ưa nhiệt khá điển hình (cao su, cà phê, điều, mía...). 
TD - MN phía Bắc lại chủ yếu là các cây có nguồn gốc cận nhiệt như chè, trẩu, sở, các cây đặc sản như hồi... (1/2đ).
d) Vị trí của mỗi vùng trong sản xuất cây công nghiệp của đất nước : Đông Nam Bộ là vùng có diện tích tự nhiên nhỏ nhưng là vùng chuyên canh cây công nghiệp trọng điểm số một ; TD - MN phía Bắc có diện tích tự nhiên lớn nhất, nhưng là vùng trọng điểm cây công nghiệp đứng thứ ba (1/2đ).
Câu 4 (6 điểm)

a) Vẽ biểu đồ kết hợp (biểu đồ đường và biểu đồ cột) (1,5đ)

- Thí sinh có thể tùy chọn chỉ tiêu diện tích (hoặc sản lượng) để biểu diễn bằng biểu đồ cột. Chỉ tiêu còn lại sẽ biểu diễn bằng biểu đồ đường.
- Loại biểu đồ có hai trục tung, ghi rõ nhãn của trục tung và trục hoành.

- Khoảng cách giữa các vạch trên trục hoành phải tương ứng với khoảng cách giữa các năm : khoảng cách giữa 1995 - 1997 là 2 năm. Còn lại là 5 năm.

- Phải có chú giải của biểu đồ.

b) Phân tích các nhân tố tạo ra sự phát triển mạnh sản xuất cà phê trong thời gian kể trên (3đ)

- Nước ta có nguồn tài nguyên dồi dào để phát triển cây công nghiệp nói chung, cây cà phê nói riêng. Chú ý phân tích tài nguyên đất (đất badan) và tài nguyên khí hậu (nhiệt đới gió mùa, cận xích đạo) (1,5đ)

- Chính sách đẩy mạnh phát triển cây công nghiệp chủ đạo cho xuất khẩu. Việc đẩy mạnh phát triển cây công nghiệp nói chung, cây cà phê nói riêng ở Tây Nguyên, Đông Nam Bộ (1/2đ).
- Tác động của công nghiệp chế biến (1/2đ).
- Yếu tố thị trường. Tác động của hoạt động ngoại thương (1/2đ).
c) Phân tích mối quan hệ giữa diễn biến diện tích và sản lượng cà phê qua các năm (1,5đ)

- Diện tích gieo trồng và sản lượng cà phê đều tăng (1/2đ).
- Trong thời gian đầu (1980 - 1985) diện tích gieo trồng tăng nhanh, nhưng sản lượng cà phê tăng chậm. Đó là do tăng diện tích cà phê mới trồng là chính. Cà phê là cây công nghiệp lâu năm, phải mất một số năm từ khi gieo trồng mới cho sản phẩm (1/2đ).
- Trong những thời kì tiếp sau, sản lượng cà phê tăng nhanh hơn nhiều so với sự tăng diện tích gieo trồng. Đó là vì những diện tích trồng cà phê từ giai đoạn trước đã cho năng suất cao và ổn định (1/2đ).
KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA 
NĂM HỌC 1999 - 2000
BẢNG B
Câu 1 (4 điểm)
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Dựa vào lược đồ trên, hãy viết rõ từng hướng từ O đi tới các địa điểm A, B, C, D, E, G, H, I, K.
Câu 2 (5 điểm)

Dựa vào Atlát Địa lí Việt Nam, hãy trình bày và giải thích tình hình phân bố dân cư ở Đồng bằng sông Cửu Long.
Câu 3 (5 điểm)

Dựa vào Atlát Địa lí Việt Nam và những kiến thức đã học, hãy trình bày và giải thích về sự phát triển, phân bố của ngành chăn nuôi ở vùng Trung du và miền núi phía Bắc (Trung du và miền núi Bắc Bộ).
Câu 4 (6 điểm)

Dựa vào Atlát Địa lí Việt Nam hãy viết một báo cáo ngắn đánh giá điều kiện tự nhiên đối với việc phát triển kinh tế của tỉnh Nghệ An.
ĐÁP ÁN

Câu 1 (4 điểm)

+ Từ O ( A hướng Đông - Đông Bắc

+ Từ O ( B hướng Đông - Đông Nam

+ Từ O ( C hướng Đông Nam

+ Từ O ( D hướng Nam

+ Từ O ( E hướng Nam - Tây Nam

+ Từ O ( G hướng Tây - Tây Nam

+ Từ O ( H hướng Tây Bắc

+ Từ O ( I hướng Bắc

Nếu học sinh nêu đúng 2 hướng O ( D và O ( I mới chấm bài và mỗi hướng đều được 0,5đ. Nếu sai 1 trong 2 hướng trên không chấm câu 1.
Câu 2 (5 điểm)

- Mật độ dân số trung bình 385 (385 - 388) người/km2 nhưng phân bố không đều (0,75đ)
- Ven sông Tiền và sông Hậu (1,25đ) :
+ Mật độ trung bình 501-1000 người/km2, cao nhất (0,25đ)

+ Vì đất phù sa hệ thống sông Cửu Long tốt, thâm canh ( năng suất lúa cao (0,5đ)

+Vì có nhiều thị xã, thị trấn (0,5đ)

- Phía Tây Nam (rừng U Minh, Hà Tiên, đảo Phú Quốc) (1,5đ)
+ Mật độ từ 50-100 người/km2 (0,25đ)

+ Vùng Đồng Tháp Mười và U Minh là do nhiều rừng (0,5đ)

+ Hà Tiên do đầm lầy (0,25đ)

+ Phú Quốc địa hình nhiều núi (0,25đ) và đảo xa (0,25đ)

- Phía đông Cà Mau (0,75đ) :
+ Mật độ dân số thấp dưới 50 người/km2 (0,25đ)

+ Do đầm lầy (0,25đ) và đất mặn (0,25đ)

- Phần còn lại (0,75đ)
+ Bộ phận có mật độ dân số từ 101-500 người/km2 (0,25đ)

+ Khu vực có độ cao trung bình của vùng (0,25đ), đất phèn là chủ yếu (0,25đ)

* Nếu học sinh nêu vùng mật độ 501-1000 người/km2 là vùng đất cao ven sông (gờ sông, giồng) thưởng (0,25đ).
Câu 3 (5 điểm)

1. Nhận xét và giải thích tình hình phát triển (2đ)

- Nhận xét (0,5đ)

+ Là khu vực có số lượng gia súc bình quân trên 45 con/100 người (0,25đ)

+ Có tỉ lệ gia súc tính bình quân đầu người cao nhất so với các vùng khác (0,25đ)

- Giải thích (1,5đ)

+ Có nhiều đồng cỏ cao nguyên (0,25đ) như : Đồng Văn, Sơn La, Mộc Châu (0,25đ) (chỉ cần nêu dẫn chứng 2 cao nguyên đã cho điểm tối đa là 0,25đ)
+ Là khu vực có tỉ lệ diện tích gieo trồng hoa màu so với tổng diện tích trồng cây lương thực cao nhất nước (0,5đ) (nếu chỉ nêu dẫn chứng là tỉ lệ... trên 40% cho 0,25đ)

+ Gần đây các cây hoa màu đã chủ yếu dành cho chăn nuôi (0,25đ)

+ Nhân dân có truyền thống (kinh nghiệm) chăn nuôi (0,25đ)

2. Tình hình phân bố và giải thích (3đ)

- Gia súc lớn (1,5 điểm)
+ So với gia súc nhỏ, ở các vùng núi cao (nêu vùng núi phía Bắc và phía Tây hoặc nêu 4 trong các địa danh sau đây : Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang, Lai Châu, Sơn La...) có tỉ lệ nuôi gia súc lớn cao hơn các vùng đồi núi thấp (0,5đ)

+ Trâu nuôi nhiều ở các tỉnh : Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang, Tuyên Quang (0,5đ).
+ Bò nuôi ở Sơn La, Mộc Châu (0,25đ)

+ Ngoài ra còn nuôi nhiều ngựa ở các tỉnh vùng cao (0,25đ)

- Gia súc nhỏ (0,75đ)
+ Lợn nuôi nhiều ở Yên Bái, Phú Thọ, Vĩnh Phúc (chỉ cần nêu 2 địa danh) hoặc nêu là nuôi nhiều ở vùng đồi núi thấp (0,25đ) ; vì ở những địa phương này có sản lượng lúa cao hơn miền núi, hoặc nêu là khu vực này hoa màu đã chuyển hẳn dành cho chăn nuôi.

+ Ngoài ra trong vùng còn nuôi dê (0,25đ)

- Gia cầm (0,75đ)

+ Nuôi nhiều dọc các thung lũng và vùng trung du vì khu vực này trồng nhiều cây lương thực.

+ Ngoài ra còn nuôi nhiều ở Bắc Cạn, Cao Bằng, Sơn La (0,25đ) vì những địa phương này trồng nhiều ngô (0,25đ)

* Thưởng 0,5đ trong trường hợp học sinh chưa đạt điểm 5 của câu 3 và nêu được ý sau : Khu vực đồi núi thấp chăn nuôi gia súc nhỏ và gia cầm phát triển vì gần khu vực tiêu thụ (gần Hà Nội và các trung tâm công nghiệp)

Câu 4 (6 điểm)

1. Vị trí (1,25đ)

- Nêu đủ, đúng giáp giới (ranh giới)

- Thuận lợi (1đ)

+ Giao lưu Bắc - Nam (0,25đ)

+ Giao lưu quốc tế : qua Lào, với các nước qua đường biển (mỗi ý 0,25 ( 0,5đ)

+ Vùng biển có nhiều bãi cá, phát triển ngư nghiệp (thủy, hải sản), phát triển nghề làm muối (0,25đ)

- Khó khăn : khi có chiến tranh (0,25đ)

* Thưởng khi không đủ 1,25đ

Nếu học sinh nêu diện tích và dân số của tỉnh, thưởng tối đa 0,25đ

Trừ điểm : không nêu đúng, đủ giới hạn trừ 0,5đ

2. Địa hình (0,5đ)

- Đồi núi nằm ở phía tây của tỉnh chiếm quá nửa diện tích, hướng địa hình Tây Bắc - Đông Nam do đó giao thông theo hướng Bắc - Nam khó khăn (0,25đ)

- Đồng bằng nằm ở phía đông của tỉnh, thuận tiện giao lưu trong tỉnh và với các tỉnh bạn (0,25đ)

3. Khí hậu (1đ)

- Gió đông nam là hướng gió chủ yếu trong mùa hạ, nói chung nóng và khô (0,25đ) ; do đó mưa đến muộn (0,25đ) ; trồng lúa gặp nhiều khó khăn (0,25đ)

- Mưa lũ rất tập trung từ tháng 8-10, tháng 9 mưa rất lớn gần 600 mm, dễ gây úng lụt (0,25đ)

* Thưởng khi không đạt điểm tối đa :
Có gió nóng (phơn) Tây Nam và thường có nhiều dông bão (0,25đ)

4. Đất đai (1,5đ)

- Miền núi phía tây chủ yếu là đất feralit phát triển trên đá phiến, đá gơ nai và đá mẹ khác (0,25đ) ; thích hợp với đồng cỏ để phát triển chăn nuôi, trồng cây công nghiệp dài ngày và hoa màu. Đặc biệt là các vùng núi thấp (0,25đ)

- Phía tây bắc của tỉnh còn có đất feralit phát triển trên đá badan (0,25đ), rất thích hợp với cây công nghiệp có giá trị kinh tế cao (quý) như cà phê (0,25đ)

- Đồng bằng chủ yếu là do đất phù sa sông Cả bồi đắp, thích hợp trồng lúa (0,25đ) ; ven biển có đất mặn, đất cát... trồng màu và cây công nghiệp ngắn ngày (0,25đ)

* Thưởng : vùng ven biển, gió thổi khiến cát lấn, do đó cần trồng rừng chống cát bay (0,5đ)

5. Sông ngòi (0,75đ)

- Sông lớn nhất của tỉnh là sông Cả, đoạn trung lưu và thượng lưu nhiều ghềnh thác, giao thông khó (0,25đ), có thể xây đập thủy điện (0,25đ)

- Đoạn hạ lưu chảy ở đồng bằng thuận lợi cho giao thông, nghề cá (0,25đ)

6. Thực vật (0,5đ)

- Là một trong những tỉnh còn nhiều rừng (0,25đ)

- Thuận lợi cho phát triển nông nghiệp khai thác và chế biến gỗ (0,25đ)

7. Khoáng sản (0,5đ)

- Có mỏ thiếc, sét xi măng với trữ lượng lớn ; man gan có trữ lượng trung bình ; than đá, than mỡ, vàng có trữ lượng nhỏ (0,25đ)

- Thuận lợi để phát triển luyện kim và xây dựng (0,25đ)

* Thưởng : nêu được các mỏ có liên quan với nhau đều nằm gần nhau và nằm ở khu vực có cơ sở thủy điện, hoặc nêu được các mỏ đều nằm ở miền núi cao, giao thông khó khăn (thưởng 0,25đ)

* Thưởng toàn câu : Cấu trúc mạch lạc ; hoặc nhấn mạnh các thế mạnh của vùng (thưởng 0,25 ( 0,5đ)

KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA 
LỚP 12 PTTH NĂM HỌC 1999 - 2000
BẢNG A
Câu 1 (4 điểm)
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Lược đồ khí hậu tháng 1

Quan sát lược đồ khí hậu tháng 1 trên, hãy :
- Cho biết lượng mưa của các nhóm vùng : a và a' ; b, b' và b" ; c, c' và c".

- Giải thích tình hình mưa của từng vùng : a, a', b, b', b", c, c', c".
Câu 2 (5 điểm)

Dựa vào Atlát Địa lí Việt Nam hãy trình bày và giải thích tình hình phân bố dân cư ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Câu 3 (5 điểm)

Dựa vào Atlát Địa lí Việt Nam và những kiến thức đã học, trình bày và giải thích về sự phát triển và phân bố của ngành chăn nuôi ở vùng Trung du và miền núi phía Bắc (Trung du và vùng núi Bắc Bộ).
Câu 4 (6 điểm)

Dựa vào Atlát Địa lí Việt Nam và những kiến thức đã học, viết một báo cáo ngắn về đặc điểm dân cư, kinh tế của tỉnh Đắk Lắk.
ĐÁP ÁN

Câu 1 (4 điểm)

+ Lượng mưa trung bình của các vùng : (1,5đ)
- Nhóm vùng a, a' : trên 50 - 120 mm

- Nhóm vùng c, c' và c" : trên 25 - 50 mm

- Nhóm vùng b, b', b" : 25 mm

Mỗi nhóm nêu đúng được 0,5đ, nhóm nào trình bày sai, không chấm phần dưới của nhóm đó, sai 1 vùng trong nhóm (2 vùng khác đúng) cũng không cho điểm nhóm đó.

+ Giải thích từng vùng :
- Các vùng a và a' mưa nhiều (trên 50 - 120 mm) do : gần biển, có dòng biển nóng, có gió Tây ôn đới (0,5đ, thiếu 1 ý chỉ cho 0,25đ)

- Vùng b mưa ít nhất (25 mm) do núi chắn (0,25đ)

- Vùng b' mưa ít nhất (25 mm) do rất xa biển hoặc nằm sâu trong lục địa (0,25đ)

- Vùng b" mưa ít nhất (25 mm) do dòng biển lạnh, gió mậu dịch và khí áp cao (0,5đ)

Nếu thiếu 1 trong 2 ý (áp cao hoặc gió mậu dịch) vẫn cho điểm tối đa (0,5đ)

- Vùng c có lượng mưa trung bình (ít hơn a hoặc nhiều hơn c') do ở vĩ độ cao hơn (0,25đ)

- Vùng c' ít hơn a (trung bình, 25 - 50 mm) là do nằm sâu trong lục địa (sâu hơn a), (0,25đ)

- Vùng c" lẽ ra không mưa vì ảnh hưởng của dòng biển lạnh và cao áp (0,25đ), nhưng vẫn có mưa (25 - 30 mm) do frông (0,25đ)

Câu 2 (5 điểm)

- Mật độ dân số trung bình 385 (385 - 388) người/km2 nhưng phân bố không đều (0,75đ)
- Ven sông Tiền và sông Hậu (1,25đ) :
+ Mật độ trung bình 501 - 1000 người/km2, cao nhất (0,25đ)

+ Vì đất phù sa hệ thống sông Cửu Long tốt, thâm canh ( năng suất lúa cao (0,5đ)

+ Vì có nhiều thị xã, thị trấn (0,5đ)

- Phía Tây Nam (rừng U Minh, Hà Tiên, đảo Phú Quốc) (1,5đ)
+ Mật độ từ 50-100 người/km2 (0,5đ)

+ Vùng Đồng Tháp Mười và U Minh là do rừng (0,5đ)

+ Hà Tiên do đầm lầy (0,25đ)

+ Phú Quốc địa hình nhiều núi (0,25đ) và đảo xa (0,25đ)

- Phía đông Cà Mau (0,75đ) :
+ Mật độ dân số thấp, dưới 50 người/km2 (0,25đ)

+ Do đầm lầy (0,25đ) và đất mặn (0,25đ)

- Phần còn lại (0,75đ) :
+ Bộ phận có mật độ dân số 101 - 500 người/km2 (0,25đ)

+ Khu vực cao trung bình của vùng (0,25đ), đất phèn là chủ yếu (0,25đ)

* Nếu học sinh nêu vùng mật độ 501 - 1000 người/km2 do là đất cao ven sông (gờ sông, giồng) thưởng (0,5đ)

Câu 3 (5 điểm)

1. Nhận xét và giải thích tình hình phát triển (2đ)

- Nhận xét (0,5đ)

+ Là khu vực có số lượng gia súc bình quân trên 45 con/100 người (0,25đ)

+ Có tỉ lệ gia súc tính bình quân đầu người cao nhất so với các vùng khác (0,25đ)

- Giải thích (1,5đ)

+ Có nhiều đồng cỏ cao nguyên (0,25đ) như : Đồng Văn, Sơn La, Mộc Châu (0,25đ) (chỉ cần nêu dẫn chứng 2 cao nguyên đã cho điểm tối đa là 0,25đ)
+ Là khu vực có tỉ lệ diện tích gieo trồng hoa màu so với tổng diện tích trồng cây lương thực cao nhất nước (0,5đ) (nếu chỉ nêu dẫn chứng là tỉ lệ... trên 40% cho 0,25đ)

+ Gần đây các cây hoa màu đã chủ yếu dành cho chăn nuôi (0,25đ)

+ Nhân dân có truyền thống (kinh nghiệm) chăn nuôi (0,25đ)

2. Tình hình phân bố và giải thích (3đ) :
- Gia súc lớn : 1,5 điểm

+ So với gia súc nhỏ, ở các vùng núi cao (nêu vùng núi phía Bắc và phía Tây hoặc nêu 4 trong các địa danh sau đây : Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang, Lai Châu, Sơn La...) có tỉ lệ nuôi gia súc lớn cao hơn các vùng đồi núi thấp (0,5đ)

+ Trâu nuôi nhiều ở các tỉnh : Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang, Tuyên Quang (0,5đ).

+ Bò nuôi ở Sơn La, Mộc Châu (0,25đ)

+ Ngoài ra còn nuôi nhiều ngựa ở các tỉnh vùng cao (0,25đ)

- Gia súc nhỏ : 0,75đ

+ Lợn nuôi nhiều ở Yên Bái, Phú Thọ, Vĩnh Phúc (chỉ cần nêu 2 địa danh) hoặc nêu được nuôi nhiều ở vùng đồi núi thấp (0,25đ) ; vì ở những địa phương này có sản lượng lúa cao hơn miền núi, hoặc nêu là khu vực này hoa màu đã chuyển hẳn dành cho chăn nuôi (0,25đ).

+ Ngoài ra trong vùng còn nuôi dê (0,25đ)

- Gia cầm (0,75đ)

+ Nuôi nhiều dọc các thung lũng và vùng trung du vì khu vực này trồng trọt lương thực phát triển.

+ Ngoài ra còn nuôi nhiều ở Bắc Cạn, Cao Bằng, Sơn La (0,25đ) vì những địa phương này trồng nhiều ngô (0,25đ)

* Thưởng 0,5đ trong trường hợp học sinh chưa đạt điểm 5 của câu 3 và nêu được ý sau :
Khu vực đồi núi thấp chăn nuôi gia súc nhỏ và gia cầm phát triển vì gần khu vực tiêu thụ (gần Hà Nội và các trung tâm công nghiệp).
Câu 4 (6 điểm)

1. Đặc điểm dân cư (1,5đ)

- Mật độ trung bình 65 người/km2, cao nhất (0,25đ)

- Phân bố không đều : Đắk Lắk 101 - 500 người/km2 do đất tốt, có các cơ sở công nghiệp (0,25đ) ; các nơi khác dưới 50 người/km2 (0,25đ)

- Các dân tộc :
+ Dòng Nam Đảo : Raglai, Êđê, Chăm, Churu, Giarai (có dẫn chứng được 0,25đ)

+ Đông Nam Á : ngôn ngữ Môn-Khơ me : Khơ me, Bana (phải nói rõ ngôn ngữ Môn-Khơ me và dẫn chứng 2 - 3 dân tộc, mới cho 0,25đ)

+ Mỗi dân tộc đều có truyền thống văn hoá, phong tục tập quán và kinh nghiệm sản xuất riêng... (0,25đ)

* Thưởng 0,5 điểm nếu nêu được 1 hoặc 2 ý sau :
- Người Kinh sống chủ yếu ở các thị xã, thị trấn, các trung tâm công nghiệp.

- Người Kinh đem kinh nghiệm và phương thức sản xuất mới đến.

2. Đặc điểm kinh tế (4,5 điểm)

Kinh tế chủ yếu là nông - lâm nghiệp (0,25đ)

a) Nông nghiệp
- Cây công nghiệp (0,75đ)

+ Có tỉ lệ diện tích gieo trồng cây công nghiệp so với diện tích đất nông nghiệp đã sử dụng là trên 40% (0,25đ)

+ Các nông sản chính : cà phê, cao su, hồ tiêu (0,25đ)

+ Đây là vùng có nhiều đất đỏ badan, thích hợp với các cây cà phê, cao su, hồ tiêu, lại có khí hậu khô dễ bảo quản (0,25đ)

* Thưởng 0,25 đ cho một trong hai trường hợp sau :
+ Nếu trình bày về các cây công nghiệp đầu tiên
+ Nhận xét : tỉ lệ trồng cây công nghiệp cao nhất nước (nhất vùng Tây Nguyên)

- Cây lương thực (0,75đ)

+ Có tỉ lệ diện tích trồng lúa so với diện tích trồng cây lương thực là từ 
71 - 80% (0,25đ)

+ Có năng suất lúa khá cao (0,25đ)

+ Hoa màu (diện tích chiếm tỉ lệ 15 - 40%) chủ yếu trồng khoai (0,25đ)

* Nếu biết so sánh để rút ra nhận xét 1 hoặc 2 ý sau, thưởng 0,25đ :
+ Tỉnh có diện tích và sản lượng lúa cao nhất vùng Tây Nguyên.

+ Tỉnh có năng suất lúa cao nhất vùng Tây Nguyên

- Chăn nuôi (0,75đ)

+ Chăn nuôi gia súc lớn khá phát triển, chủ yếu nuôi bò (0,25đ) vì có đồng cỏ và khí hậu khô (0,25đ)

+ Gia cầm chưa phát triển lắm, mặc dù lương thực khá phát triển so với các tỉnh khác trong vùng (0,25đ)

* Thưởng 0,25đ nếu nêu được 1 hay 2 ý sau :
+ Giải thích : gia cầm không phát triển vì dân tương đối đông so với các tỉnh Tây Nguyên.

+ Nghề cá biển không có, cá nước ngọt kém phát triển vì là tỉnh miền núi, không có biển (0,25đ)

b) Lâm nghiệp (0,5đ)

- Giá trị sản lượng khai thác gỗ khá cao, từ 30 - 56 tỉ đồng/năm (0,25đ)

- Vì đây là vùng có diện tích rừng chiếm tỉ lệ cao (0,25đ)

c) Công nghiệp (0,5đ)

- Các ngành công nghiệp chính : khai thác gỗ, thực phẩm, hóa chất (0,25đ)

- Có các cơ sở sản xuất nhỏ như : thủy điện, chế tạo máy, cơ khí sửa chữa, in, dệt, rượu bia, giấy (0,25đ)

* Thưởng (0,25đ) học sinh nêu được 1 hoặc 2 ý sau :
+ Có nhiều ngành công nghiệp nhất so với các tỉnh vùng Tây Nguyên.
+ Có trung tâm công nghiệp lớn nhất so với các tỉnh trong vùng.
d) Giao thông (0,5đ)

- Buôn Ma Thuột là đầu mối giao thông với các với các tuyến đường bộ 14, 26, 21 và sân bay nội địa (0,25đ)
- Đường 14 xuyên vùng, đường 26, 21 bảo đảm cho tỉnh liên hệ với Lào và các tỉnh ven biển (0,25đ).

* Thưởng mỗi ý 0,25đ nếu nhận định : mạng lưới giao thông đường bộ chưa phát triển do địa hình miền núi, do đó đã ảnh hưởng tới sự phát triển kinh tế của vùng.

e) Thương mại (0,5đ)

- Là một trong những tỉnh có tổng giá trị thu mua cao nhất cả nước (0,25đ)

- Tổng mức bán lẻ hàng hóa cao nhất vùng (0,25đ)

* Thưởng 0,25đ cho từng ý sau :
- Giải thích vì sao có tổng giá trị hàng thu mua vào loại cao nhất.
- Giải thích vì sao tổng mức bán lẻ hàng hóa cao nhất vùng.

KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA
NĂM HỌC 2001 - 2002

BẢNG A

Câu 1 (4 điểm)

Dựa vào bảng số liệu và lược đồ dưới đây, hãy nhận xét và giải thích sự thay đổi về biên độ nhiệt ở các vĩ độ :

BIÊN ĐỘ NĂM CỦA NHIỆT ĐỘ KHÔNG KHÍ (oC) Ở CÁC VĨ ĐỘ

	Vĩ độ
	Bán cầu Bắc
	Bán cầu Nam
	Vĩ độ
	Bán cầu Bắc
	Bán cầu Nam

	80o
	31,0
	28,7
	40o
	17,7
	4,9

	70o
	32,2
	19,5
	30o
	13,3
	7,0

	60o
	29,0
	11,8
	20o
	7,4
	5,9

	50o
	23,8
	4,3
	0o
	1,8
	1,8
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Lược đồ thế giới

Câu 2 (7 điểm)

Dựa vào Atlát Địa lí Việt Nam và những kiến thức đã học, hãy chứng minh rằng : ngay trong vùng kinh tế Nam Trung Bộ khí hậu cũng có sự phân hoá đa dạng.

Câu 3 (2 điểm)

Dựa vào Atlát Địa lí Việt Nam, trình bày và giải thích về tình hình phát triển cây công nghiệp lâu năm ở nước ta.

Câu 4 (3 điểm)

Dựa vào Atlát Địa lí Việt Nam, nhận xét và giải thích về tình hình phân bố của cây lúa ở nước ta.

Câu 5 (4 điểm)

Dựa vào Atlát Địa lí Việt Nam, trình bày và giải thích về trung tâm công nghiệp Hà Nội.

KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA
NĂM HỌC 2001 - 2002
BẢNG B

Câu 1 (4 điểm)

Cho biết tên của hình vẽ dưới đây. Giải thích ý nghĩa của các ngày ghi trong hình.[image: image5.png]Chi tuyén Béc
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Câu 2 (7 điểm)

Dựa vào Atlát Địa lí Việt Nam và những kiến thức đã học, hãy chứng minh rằng ngay trong vùng kinh tế Nam Trung Bộ khí hậu cũng có sự phân hoá đa dạng.

Câu 3 (2 điểm)

Dựa vào Atlát Địa lí Việt Nam, trình bày và giải thích về tình hình phát triển cây công nghiệp lâu năm ở nước ta.

Câu 4 (3 điểm)

Dựa vào Atlát Địa lí Việt Nam, nhận xét và giải thích về tình hình phân bố của cây lúa ở nước ta.

Câu 5 (4 điểm)

Dựa vào Atlát Địa lí Việt Nam, trình bày và giải thích về trung tâm công nghiệp Hà Nội.

ĐÁP ÁN CHO CẢ BẢNG A VÀ BẢNG B

Câu 1. (4 điểm). Dành riêng cho bảng A
- Nhận xét và giải thích khái quát (2 điểm)

+ Càng lên vĩ độ cao biên độ nhiệt trong năm càng lớn
0,5 điểm

vì : chênh lệch độ dài ngày đêm trong năm càng lớn
0,25 điểm

* Chênh lệch góc chiếu sáng trong năm càng lớn
0,25 điểm

(Giải thích đủ 2 ý cho 0,5 điểm ; nếu giải thích cả 2 ý, nhưng thiếu 2 chữ "trong năm" chỉ cho 0,25 điểm)

+ Cùng một vĩ độ, biên độ nhiệt thay đổi theo tương quan (tỉ lệ) giữa lục địa và đại dương
0,25 điểm

* Tỉ lệ này càng lớn, biên độ nhiệt độ càng lớn
0,25 điểm

* Tỉ lệ này giảm, biên độ nhiệt giảm
0,25 điểm

- Nhận xét và giải thích thay đổi theo vĩ độ (2 điểm)

Học sinh có thể làm 1 trong 2 cách sau :

Cách 1 :
+ Ở bán cầu Nam (1 điểm)

* Từ 0o - 30oN biên độ nhiệt tăng dần, do diện tích lục địa
0,25 điểm
   tăng dần.


* Từ 30o đến 50oN biên độ nhiệt giảm dần, do diện tích lục địa
0,25 điểm
   giảm dần.


* Từ 50o đến 80oN biên độ nhiệt tăng dần. 
(0,5 điểm)

Do thời gian chiếu sáng và góc chiếu sáng chênh lệch ngày
0,25 điểm
càng lớn.


Ở đại dương đã bắt đầu xuất hiện các đảo và bán đảo (và rìa
0,25 điểm
lục địa) lục địa Nam Cực.


+ Ở bán cầu Bắc (1 điểm)

* 0o đến 70oB biên độ nhiệt tăng dần, tăng nhanh vì diện tích
0,5 điểm
   lục địa ngày càng tăng.


* 80oB biên độ nhiệt giảm do Bắc Băng Dương là chủ yếu
0,5 điểm

Cách 2 :

+ 0o - 30o cả 2 bán cầu diện tích lục địa đều tăng nên biên độ
0,5 điểm
   nhiệt tăng, bán cầu Bắc có biên độ tăng nhanh vì diện tích 
   lục địa tăng nhanh hơn (mỗi ý 0,25 điểm).


+ Từ 30o - 50o Bắc và Nam (0,5 điểm).

* Diện tích ở lục địa bán cầu Bắc tiếp tục tăng nhanh, biên độ
0,25 điểm
   nhiệt tăng nhanh.


* Diện tích ở lục địa bán cầu Nam giảm nhanh tới không còn, nên biên độ nhiệt không những không tăng mà còn giảm.

+ Từ 50o - 70o Bắc và Nam (0,5 điểm)

* Diện tích lục địa ở bán cầu Bắc tăng dần tới mức cao nhất 
0,25 điểm
   nên biên độ nhiệt tiếp tục tăng.


* Chênh lệch ngày đêm và góc chiếu sáng ngày càng lớn ; do bắt đầu xuất hiện các đảo và bán đảo ở lục địa Nam cực.

+ Từ 70o - 80o Bắc và Nam (0,5 điểm).

* Ở bán cầu Bắc xuất hiện (gặp) Bắc Băng Dương nên biên độ
0,25 điểm
   nhiệt giảm.


* Ở bán cầu Nam bắt đầu gặp lục địa Nam Cực, nên biên độ 
0,25 điểm
   nhiệt tăng nhanh.

Câu 1. (4 điểm). Dành riêng cho bảng B.
+ Tên của hình (2 điểm)

Biểu đồ (đường biểu diễn) chuyển động biểu kiến của
2 điểm
Mặt Trời (1 điểm), trong 1 năm (1 điểm).


+ Giải thích (2 điểm)

* Mặt Trời gặp (chiếu thẳng góc hoặc lên thiên đỉnh) vĩ độ 0o (Xích đạo) vào ngày 21 tháng 3.

* Gặp (chiếu thẳng góc hoặc lên thiên đỉnh) vĩ độ 23o27' B
0,5 điểm
   vào ngày 22 tháng 6.


* Gặp (chiếu thẳng góc hoặc lên thiên đỉnh) vĩ độ 0o (Xích đạo) 
0,5 điểm
   vào ngày 23 tháng 9.

* Gặp (chiếu thẳng góc hoặc lên thiên đỉnh) vĩ độ 23o27' N vào ngày 22 tháng 12.

Chú ý : học sinh không nêu chuyển động biểu kiến không chấm điểm toàn câu.

Câu 2. (7 điểm) dùng chung cho cả 2 bảng
1. Phân hoá Bắc - Nam (3 điểm)

- Thể hiện qua các vùng khí hậu (1 điểm)

+ Phía Bắc khí hậu nhiệt đới có mùa đông ấm.
0,5 điểm

+ Phía Nam khí hậu nhiệt đới nóng quanh năm.
0,5 điểm

- Sự phân hoá hể hiện qua 2 biểu đồ khí hậu của Đà Nẵng và Nha Trang.
+ Nhiệt độ tăng dần từ Bắc vào Nam (1 điểm)

* Đà Nẵng tháng có nhiệt độ thấp nhất 21oC (hoặc 22oC)
0,5 điểm

* Nha Trang tháng có nhiệt độ thấp nhất 24oC (hoặc 25oC) (không cần nêu biên độ và tháng cao nhất) 0,5 điểm.

+ Lượng mưa và tháng mưa cao nhất cũng khác nhau (1 điểm)

* Đà Nẵng có tổng lượng mưa cao hơn ; tháng có lượng mưa cao nhất lên tới trên 600mm (mỗi ý 0,25 điểm).

* Nha Trang có tổng lượng mưa thấp hơn ; tháng có lượng mưa
   cao nhất chỉ khoảng 300mm (mỗi ý 0,25 điểm)
0,5 điểm

(Học sinh có thể dùng biểu đồ Plây Ku và Đà Lạt để chứng minh, cách chứng minh như trên).

2. Phân hoá Đông - Tây (2 điểm)

Có thể so sánh từng cặp như Đà Nẵng và Plây Ku, Nha Trang và Đà Lạt. Cũng có thể so sánh chung 2 biểu đồ khí hậu phía Đông với 2 biểu đồ khí hậu phía Tây như :

- Nhiệt độ (1 điểm)

+ Đà Nẵng và Nha Trang : tháng thấp nhất cũng từ 21oC
0,5 điểm
    hoặc 22oC trở lên.


+ Plây Ku và Đà Lạt : tháng thấp nhất từ 18oC (Plây Ku),
0,5 điểm
   16 oC hoặc 17oC (Đà Lạt).


- Mưa (1 điểm)

+ Tổng lượng mưa ở Plây Ku cao hơn Đà Nẵng ; Đà Lạt
0,25 điểm
    cao hơn Nha Trang.


+ Plây Ku và Đà Lạt có mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 10 ; còn Đà Nẵng và Nha Trang có mùa mưa từ tháng 9 đến tháng 12 hoặc tháng 1 (mỗi ý 0,25 điểm).

- Nguyên nhân do Trường Sơn lan gần sát Biển Đông.
0,25 điểm


3. Phân hoá theo độ cao (2 điểm)

Tiêu biểu là 2 biểu đồ khí hậu Nha Trang và Đà Lạt.

- Nhiệt độ (0,5 điểm)

+ Nhiệt độ giảm theo độ cao.
0,25 điểm

+ Đà Lạt có tháng thấp nhất khoảng 16-17oC ; không có tháng
0,25 điểm
   nào lên quá 20oC


- Mưa (1,5 điểm)

+ Đà Lạt tuy nằm xa biển nhưng có tổng lượng mưa cao hơn ở
0,5 điểm
   Nha Trang. Vì Đà Lạt ở miền địa hình cao chắn gió nên mưa
   nhiều (mỗi ý 0,25 điểm).


+ Mùa mưa

* Đà Lạt có mùa mưa kéo dài, mưa nhiều  vào mùa hạ
0,5 điểm
   (mỗi ý 0,25 điểm)
Nếu gộp : Có sự phân hoá theo Đông - Tây và theo độ cao thì cho 2,5 điểm

* Nha Trang mùa mưa ngắn ; mưa nhiều vào thu - đông
0,5 điểm
   (mỗi ý 0,25 điểm).


Câu 3 (2 điểm) dùng cho cả 2 bảng.
- Nhận xét và nêu dẫn chứng (0,75 điểm)

+ Tăng cả diện tích và sản lượng.
0,25 điểm

+ Dẫn chứng minh hoạ :

* Về diện tích, năm 1985 : 470.000 ha ; năm 1990 : 637.000 ha ; 
0,25 điểm
   năm 1992 : 698.000 ha.


* Về sản lượng, năm 1985 : 622.000 tỉ đồng : năm 1990 : 714.000
0,25 điểm
   tỉ đồng ; năm 1992 : 843.000 tỉ đồng.


- Giải thích tăng nhanh (1,25 điểm), vì :

+ Được đầu tư (cho vay vốn) hoặc chính sách Nhà nước
0,25 điểm
    khuyến khích.


+ Mở rộng diện tích (phát triển các vùng chuyên canh).
0,25 diểm

+ Đầu tư khoa học kĩ thuật (phát triển thuỷ lợi, hoặc đầu tư
0,25 điểm
    phân bón, sử dụng giống mới).


+ Thị trường xuất khẩu mở rộng.
0,25 điểm

+ Công nghiệp chế biến phát triển.
0,25 điểm

Câu 4 (3 điểm) dùng chung cho cả 2 bảng A và B
- Lúa được phân bố chủ yếu ở đồng bằng và thung lũng có
0,25 điểm
   địa hình thấp, đất phù sa, mật độ dân số cao (nêu được 2 ý
   trở lên có thể cho tối đa 0,25 điểm).


- Đồng bằng sông Cửu Long (0,75 điểm)

+ Vựa lúa lớn nhất, có diện tích trồng lúa chiếm trên 95% so 
0,25 điểm
    với diện tích trồng cây lương thực (không dẫn chứng không
    cho điểm).


+ Phát triển vì :
0,5 điểm

* Hằng năm được phù sa sông Tiền và sông Hậu bồi đắp.

* Hệ thống kênh rạch chằng chịt (tạo điều kiện thuỷ lợi tốt).

* Khí hậu thuận lợi (điều hoà) ; (nêu được trọn vẹn 2 ý có thể cho điểm tối đa là 0,5 điểm).

- Đồng bằng sông Hồng (0,75 điểm)

+ Vựa lúa lớn thứ hai, có diện tích trồng lúa chiếm 71 - 95%
0,25 điểm
    so với diện tích trồng cây lương thực.


+ Phát triển vì :
0,5 điểm

* Đất phù sa sông Hồng, địa hình thấp.

* Dân đông và có kinh nghiệm trồng lúa nước (mỗi ý 0,25 điểm)

- Đồng bằng duyên hải và các tỉnh khu 4 cũ (0,5 điểm)

+ Có diện tích trồng lúa chỉ chiếm từ 71 đến 80% so với diện tích
0,25 điểm
   trồng cây lương thực.


+ Vì đất pha cát, khí hậu khắc nghiệt (nói được 1 trong 2 ý có
0,25 điểm
   thể cho 0,25 điểm).


- Phía Tây Bắc vùng Trung du miền núi phía Bắc, hoặc Kon Tum và Gia Lai ; Đông Nam Bộ (chỉ cần nêu 2 trong các vùng trên) có tỉ lệ diện tích trồng lúa so với diện tích trồng cây lương thực chỉ chiếm 60% ; do đất feralit thích hợp với hoa màu và cây công nghiệp hơn là trồng lúa (mỗi ý 0,25 điểm) ; hoặc do địa hình cao, dốc không thích hợp với trồng lúa.

- Tây Ninh và Sông Bé, hoặc Bình Định và Phú Yên có tỉ lệ diện tích trồng lúa so với diện tích trồng cây lương thực là 81 - 93% ; do đất phù sa cổ hoặc đất có tỉ lệ phù sa cao hơn các vùng khác.

Câu 5 (4 điểm) dùng chung cho cả bảng A và B
- Hà Nội là trung tâm công nghiệp lớn
0,25 điểm

- Là đầu mối giao thông

- Nằm ở khu vực đông dân
0,5 điểm

* Có nguồn lao động dồi dào

* Có thị trường tiêu thụ rộng lớn (nêu được 2 ý có thể cho tối đa 0,5 điểm).

+ Có nhiều nhà khoa học, nhiều công nhân lành nghề.
0,25 điểm

- Trung tâm công nghiệp Hà Nội có các ngành chủ yếu : cơ khí, hoá chất ; sành sứ ; thuỷ tinh ; thực phẩm ; dệt ; da ; may, nhuộm ; in ấn và sản xuất văn hoá phẩm ; du lịch.

- Trong từng ngành chính thường có các ngành nhỏ

+ Cơ khí : có các ngành (1 điểm)

* Cơ khí chế tạo máy để cung cấp cho các ngành kinh tế
0,25 điểm
   (trong đó có công nghiệp của Hà Nội và cả nước).


* Cơ khí chế tạo phương tiện vận tải phục vụ yêu cầu của ngành
0,25 điểm
   giao thông vận tải.


* Cơ khí sửa chữa để sửa chữa, bảo dưỡng, duy tu các loại máy móc.

* Cơ khí chính xác : vì có nhiều công nhân lành nghề và các nhà khoa học.

(nếu đã nêu đủ 4 ngành nhưng không giải thích chỉ cho 0,25 điểm).

+ Hoá chất :

* Hoá chất phân bón : phục vụ cho nông nghiệp của Đồng bằng
0,25 điểm
   sông Hồng và Miền núi, trung du phía Bắc...


* Hoá chất khác : Hoá chất cơ bản phục vụ công nghiệp, ôxi và một số hoá chất khác phục vụ y tế và đời sống.

+ Các ngành công nghiệp nhẹ và thực phẩm :

* Thực phẩm : đường, bánh kẹo, rượu bia nước ngọt, chè, cà phê, thuốc lá...

* Các ngành công nghiệp nhẹ : dệt, tơ, sợi, may, nhuộm, da, giấy gỗ diêm, sành sứ thuỷ tinh, nhựa, tạp phẩm, in.

(Nêu tên các ngành bộ phận của công nghiệp thực phẩm 
0,25 điểm
và công nghiệp nhẹ cho tối đa 0,25 điểm)


* Các ngành này phát triển mạnh vì : (0,5 điểm)

Để tận dụng nguồn lao động đông đảo.

Phục vụ thị trường đông dân.

Phục vụ thị trường xuất khẩu và nhanh chóng thu hồi vốn (giải thích được 2 ý cũng cho tối đa 0,5 điểm).

+ Công nghiệp du lịch phát triển nhờ các di tích văn hoá
0,25 điểm
    lịch sử của Hà Nội.


KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA
NĂM HỌC 2002 - 2003

BẢNG A

Câu 1 (4 điểm)

Quan sát bảng số liệu dưới đây, nêu nhận xét và giải thích về sự phân bố lượng mưa trên thế giới.

LƯỢNG MƯA TRUNG BÌNH NĂM Ở CÁC ĐỚI (TRÊN ĐẤT NỔI)

	Bán cầu Bắc
	Bán cầu Nam

	Các đới theo vĩ độ
	Lượng mưa (mm)
	Các đới theo vĩ độ
	Lượng mưa (mm)

	0 - 10o
	1.677
	0 - 10o
	1.872

	10 - 20o
	763
	10 - 20o
	1.110

	20 - 30o
	513
	20 - 30o
	564

	30 - 40o
	501
	30 - 40o
	868

	50 - 60o
	510
	50 - 60o
	976

	60 - 70o
	340
	60 - 90o
	100

	70 - 80o
	194
	
	


Câu 2 (7 điểm)

Dựa vào Atlát Địa lí Việt Nam, trình bày đặc điểm địa hình của miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ ; kết hợp với kiến thức đã học, hãy giải thích vì sao có những đặc điểm đó.
Câu 3 (2 điểm)

Dựa vào trang 14 Atlát Địa lí Việt Nam, cho biết ngành công nghiệp hoá chất được phân bố ở đâu ? Hãy rút ra đặc điểm phân bố của ngành công nghiệp hoá chất phân bón và giải thích sự phân bố đó.

Câu 4 (7 điểm)

Dựa vào Atlát Địa lí Việt Nam, phân tích những thuận lợi và khó khăn về điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên của vùng Duyên hải miền Trung đối với sự phát triển kinh tế của vùng.

KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA
NĂM HỌC 2002 - 2003

BẢNG B

Câu 1 (2 điểm)

Xác định các hướng còn lại trong sơ đồ sau :


Câu 2 (2 điểm)

"Vào ngày 21/3 và 23/9, mọi địa điểm trên Trái Đất đều có thời gian chiếu sáng, góc chiếu sáng và lượng nhiệt nhận được như nhau". Câu nói trên đúng hay sai ? Vì sao ?

Câu 3 (7 điểm)

Dựa vào Atlát Địa lí Việt Nam, trình bày đặc điểm địa hình của miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ ; kết hợp với kiến thức đã học, hãy giải thích vì sao có những đặc điểm đó.

Câu 4 (2 điểm)

Dựa vào trang 14 Atlát Địa lí Việt Nam, cho biết ngành công nghiệp hoá chất được phân bố ở đâu ? Hãy rút ra đặc điểm phân bố của ngành công nghiệp hoá chất phân bón và giải thích sự phân bố đó.

Câu 5 (7 điểm)

Dựa vào Atlát Địa lí Việt Nam, phân tích những thuận lợi và khó khăn về điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên của vùng Duyên hải miền Trung đối với sự phát triển kinh tế của vùng.

ĐÁP ÁN BẢNG A

Câu 1 (4 điểm)

- Lượng mưa phân bố không đều từ Xích đạo về 2 cực (không đều
0,5 đ
    theo vĩ độ từ Xích đạo về 2 cực).


+ Từ 0o - 20o (khu vực nhiệt đới và xích đạo ; hoặc khu vực đới nóng) mưa nhiều nhất là do :

* Nhiệt độ cao, không khí và hơi nước bốc lên mạnh.

* Áp thấp, gió mang hơi ẩm từ nơi khác đến.

* Giải hội tụ nhiệt đới (FIT).
0,75đ

+ Từ 20o - 40o (khu vực chí tuyến) mưa ít là do áp cao ; mưa chủ yếu là do bốc hơi tại chỗ.

+ Từ 40o - 60o (khu vực ôn đới) mưa tương đối nhiều là do :

* Áp thấp

* Gió Tây ôn đới
0,5 điểm

+ Từ 60o về cực, mưa ít nhất là do :

* Cao áp

* Nhiệt độ thấp, nước không bốc hơi được.
0,5 đ

- Giữa hai bán cầu, lượng mưa ở các đới vĩ độ cũng khác nhau
0,25 điểm

+ Khu vực xích đạo (đới nóng) ở bán cầu Bắc mưa ít hơn là do
0,25 điểm
   diện tích lục địa lớn.


+ Khu vực chí tuyến bán cầu Bắc mưa ít hơn khu vực chí tuyến
0,25 đ
   bán cầu Nam là do có điện tích lục địa lớn hơn.


+ Khu vực ôn đới bán cầu Bắc mưa ít hơn khu vực ôn đới
0,25đ
   bán cầu Nam là do có diện tích lục địa lớn hơn.


+ Khu vực cực ở bán cầu Bắc mưa nhiều hơn khu vực cực ở
0,25đ
   bán cầu Nam chủ yếu do đại dương chiếm đại bộ phận diện tích


Câu 2 (7 điểm)

a) Khái quát (1,5 điểm)

- Vị trí : bắc giáp Trung Quốc, tây giáp vùng Tây Bắc, nam giáp
0,25đ
   vùng Bắc Trung Bộ (Duyên hải miền Trung), đông giáp vịnh
   Bắc Bộ (Biển Đông).


- Địa hình : Gồm 2 bộ phận, đồi núi chiếm khoảng 2/3 diện tích
0,5đ
   ở phía bắc, đồng bằng ở phía nam 


Hướng nghiêng chung của địa hình : 
0,75đ

+ Tây Bắc - Đông Nam :
(0,25 đ)

+ Do vận động cuối Đệ tam, đầu Đệ tứ (Tân sinh), nâng mạnh ở phía tây và phía bắc.

b) Bộ phận đồi núi (3,75đ)

- Độ cao :

+ Chủ yếu dưới 1000m (từ 200 - 1000m).

+ Do vận động nâng lên yếu.

- Hướng núi :
2,0đ

+ Hướng vòng cung (0,25 đ) do ảnh hưởng của khối Vòm sông Chảy (0,5 đ) ; 
   (dẫn chứng các hướng núi). 
(0,25 đ)

+ Hướng tây bắc - đông nam (0,25đ) : dãy Con Voi (0,25 đ), do ảnh hưởng 
   của nền cổ Hoàng Liên Sơn. 
(0,5 đ)

- Dạng địa hình đa dạng :
0,75đ

+ Núi cao đỉnh nhọn, cao nguyên, đồi thấp sườn thoải (0,5 đ). 
(chỉ cần nêu được 2 ý trong 3 ý cũng cho 0,5đ).

+ Đá vôi, sườn dốc đứng, nhiều hang động (0,25 đ)

c) Bộ phận đồng bằng : 1,75 đ

- Hình dạng : 0,5 đ (mỗi ý 0,25đ)

+ Tam giác

+ Đỉnh ở Việt Trì, đáy ở vịnh Bắc Bộ.

- Đặc điểm địa hình : 1,25 đ (mỗi ý 0,25 đ)

+ Độ cao thấp (dưới 50m).

+ Bằng phẳng, bị phá vỡ bởi đê điều, ô trũng.

+ Do phù sa sông Hồng và sông Thái Bình bồi đắp.

+ Rìa phía bắc và phía đông nam đồng bằng là những đồi núi sót.

+ Tiếp tục phát triển về phía đông nam.

* Thưởng : Nếu HS nêu được một trong các ý sau thì cho 0,25 điểm, số điểm thưởng cao nhất là 0,5 điểm khi toàn câu chưa dạt điểm tối đa.

- Phía đông bắc của miền có một số địa hình nghiêng về phía Trung Quốc.

- So sánh một số độ cao tuyệt đối so với các khu khác để chứng minh địa hình thấp.

- Địa hình thấp do có thời gian bào mòn kéo dài hơn so với các nơi khác, dưới tác động của khí hậu nhiệt đới đã tạo nên các bán bình nguyên cổ.

- Địa hình có tính phân bậc.

- Đồng bằng sụt lún vào cuối Đệ tam.

- Các đảo đá vôi ở Hạ Long là do đổ vỡ.

Câu 3 (2 điểm)

- Phân bố :
0,5 đ

+ Hoá chất khác : Thái Nguyên, Việt Trì, Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định, Thanh Hoá, Vinh, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, TP. Hồ Chí Minh.

+ Hoá chất phân bón : Lào Cai, Việt Trì, Bắc Giang, Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Cần Thơ.

- Đặc điểm phân bố và giải thích. 
1,5 đ

Phương án 1 : 
1,5 đ

+ Gần nơi nguyên liệu : Lào Cai (khai thác Apatit).

+ Gần nơi tiêu thụ : Hà Nội, Trung du phía Bắc, Đồng bằng sông Hồng, 
TP. Hồ Chí Minh (Đông Nam Bộ, Đồng bằng sông Cửu Long).

+ Đầu mối giao thông : Việt Trì, Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Cần Thơ.

Phương án 2 : 
1,25 đ

HS trình bày từng trung tâm, sau đó giải thích đủ 3 ý (nguyên liệu, thị trường, đầu mối giao thông).

* Thưởng : Nếu HS nói thêm về Khu công nghiệp Dung Quất (Quảng Ngãi), khí điện đạm Cà Mau (Minh Hải) để chứng minh cho quy luật phân bố trên 0,25 đ.

Câu 4 (7 điểm)

1. Vị trí (2 điểm)

Phương án 1 :

* Thuận lợi : 1,75đ

- Trung chuyển giao thông Bắc - Nam.

- Bắc :

+ Giáp Trung du và miền núi phía Bắc (Tây Bắc) ; giàu nguyên liệu, năng lượng.

+ Giáp Đồng bằng sông Hồng, có thủ đô Hà Nội, khu vực kinh tế phát triển năng động.

- Tây :

+ Giáp Lào, cửa ngõ của Lào, trao đổi lâm, hải sản.

+ Giáp Tây Nguyên, cửa ngõ của Tây Nguyên ; trao đổi hải sản, lâm sản và cây công nghiệp.

- Nam : giáp Đông Nam Bộ, vùng kinh tế phát triển mạnh.
0,25đ

- Đông : giáp Biển Đông : Thuận lợi phát triển giao thông biển trong nước, giao lưu với nước ngoài.

Nếu HS nêu : khả năng phát triển thuỷ, hải sản, công nghiệp du lịch, có thể cho điểm (mỗi ý cho 0,25 đ), thì đến phần sau (tài nguyên) không cho điểm các nội dung này nữa.
* Khó khăn : 
0,25 đ

Là khu vực trung chuyển Bắc - Nam nên khi có chiến tranh thì đây sẽ là vùng chiến tranh diễn ra ác liệt nhất.

Phương án 2 :

HS trình bày vị trí từ Đà Nẵng đến Bình Thuận thì chỉ cần nêu được các ý giáp Lào, Khu Bốn cũ, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, Biển Đông và ý nghĩa của nó cũng cho điểm.

2. Địa hình : 1,5 đ (mỗi ý 0,5 đ)

- Phía Tây là đồi núi : có rừng để phát triển công nghiệp chế biến gỗ ; nhiều đồng cỏ phát triển chăn nuôi đại gia súc.

- Giữa : đồng bằng nhỏ hẹp kéo dài tạo điều kiện giao thông Bắc - Nam.

- Phía Đông : bờ biển, đầm phá phát triển thuỷ hải sản, du lịch.

	Phương án 1
	Phương án 2

	3. Khí hậu (1đ)

Thuận lợi : 0,5 đ

- Có sự phân hoá rõ rệt
	

	- Từ Thanh Hoá đến Bạch Mã : khí hậu nhiệt đới có mùa đông lạnh vừa : bên cạnh cây nhiệt đới còn phát triển rau quả cận nhiệt đới vào mùa đông.

- Từ Bạch Mã vào Nam khí hậu nhiệt đới có mùa đông ấm, cây cối sinh trưởng và phát triển quanh năm.

Khó khăn : 0,5 đ
	- Khí hậu nhiệt đới gió mùa có mùa đông ấm, cây sối sinh trưởng phát triển quanh năm.

	- Gió Lào khô nóng

- Bão lụt
	- Mùa khô sâu sắc, bão lụt

	4. Sông ngòi (0,5đ)

Giao thông hạn chế (khó khăn), thuỷ điện nhỏ
	Giao thông hạn chế (khó khăn), thuỷ điện nhỏ)

	5. Tài nguyên (2,0 đ)

a) Đất : 1,0 đ
	

	- Phía Tây : 0,5đ

Đất feralít trên đá phiến, đá gơ nai, phát triển cây công nghiệp dài ngày, hoa màu ; Phủ Quỳ (Nghệ An) có đất badan, trồng cà phê.
	- Phía Tây : 0,5 đ

Chủ yếu đất feralít phát triển trên đá phiến, đá gơ nai thích hợp với cây công nghiệp dài ngày và hoa màu.

	- Giữa : 0,5 đ

Đồng bằng phù sa pha cát, trồng lúa và cây công nghiệp ngắn ngày.
	

	b) Khoáng sản : 0,5đ

- Khu 4 cũ : có sắt ở Hà Tĩnh, crôm ở Thanh Hoá, mangan ở Nghệ An để phát triển công nghiệp luyện kim đen, đá vôi để phát triển xi măng ở Thanh Hoá, thiếc ở Nghệ An để phát triển luyện kim màu (0,25đ)
	

	- Nam Bạch Mã : có graphít, vàng ở Quảng Nam, ti tan ở Bình Định, than ở Huế (0,25đ).
	- Có graphít, vàng ở Quảng Nam, ti tan ở Bình Định, than ở Huế.

	c) Thực vật : 0,5 đ

- Bắc Bạch Mã nhiều rừng (thứ hai sau Tây Nguyên).

- Nam Bạch Mã : rừng ít, chủ yếu là cây bụi và trảng cỏ.
	- Rừng ít, chủ yếu là cây bụi và trảng cỏ


* Thưởng : Nếu HS nêu được một trong các ý sau thì cho 0,25 điểm, số điểm thưởng cao nhất là 0,5 điểm khi toàn câu chưa đạt điểm tối đa : Nạn cát bay, đất pha cát trồng lúa không thuận lợi bằng ở Đồng bằng sông Hồng và Đồng bằng sông Cửu Long, phát triển nghề làm muối.

ĐÁP ÁN BẢNG B

Câu 1 (2 điểm)

Mỗi ý đúng được 0,25 điểm, sai một trong các hướng chính không chấm điểm.

	H
	Bắc
	F
	Đông Bắc 

	C
	Nam
	G
	Bắc - Đông Bắc

	A
	Tây
	D
	Đông Nam

	E
	Đông
	B
	Tây Nam


Câu 2 (2 điểm)

- Câu nói trên vừa có ý đúng vừa có ý sai (hoặc không hoàn
0,5 điểm
   toàn đúng, hoặc không hoàn toàn sai).


- Đúng ở chỗ : Thời gian chiếu sáng như nhau trừ 2 điểm cực
0,25 điểm
   (mọi nơi trên Trái Đất có độ dài ngày bằng đêm).


Nếu HS không nêu được ý "trừ hai điểm cực" thì cũng không trừ điểm.

- Vì đường phân chia sáng tối đi qua 2 cực (hoặc trùng với
0,5 điểm
   mặt phẳng có trục Trái Đất).


- Sai : Góc nhập xạ và lượng nhiệt không giống nhau ở các
0,25 điểm
   vĩ độ mà lớn nhất ở Xích đạo sau đó giảm dần về 2 cực.


- Vì Trái Đất hình cầu, các tia sáng của Mặt Trời là những tia
0,5 điểm
   song song, lúc này không bán cầu nào chúc về phía Mặt Trời.


Câu 3, 4, 5 giống như hướng dẫn chấmg Bảng A.
Tây Bắc
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